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Cơ quan: 28 Trần Hưng Đạo 
Thời gian ký: 16/08/2023 15:15:48 +07:00 

Bờ TÀI CHÍNH 

Số: 55/2023/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 í háng 8 năm 2023 

THÔNG TƯ 
Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp 

từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Căn cử Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cử Nghị định sơ 163/20ỉ6/NĐ-CP ngày 2 ỉ thủng 12 năm 2016 cùa 
Chính phú quy định chi tiết thỉ hành một sô điêu cùa Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cử Nghị định số 14/2023/ND-CP ngày 20 thảng 4 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chúc nang, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô chức của Bộ 
Tà ỉ chỉnh; 

Cân cử Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày ì9 thảng 4 năm 2022 của Chỉnh 
phủ quy định cơ chế quán lý, tô chức thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia 
(sau đáy viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP)yà Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 
ngày 24 tháng ổ năm 2023 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị 
định sổ 27/2022/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 thảng 12 năm 202ỉ cùa 
Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên íảc, tiêu chí, định mức phân bô vón ngân 
sách trung ương vả tỳ' lệ vỏn đoi ứng của ngán sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triên kinh tề - xã hội vùng đỏng bào dán 
tộc thiểu số vù miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ nảm 2021 đến 
năm 2025 (sau đây viết tắt là uQuyết định số 39/202Ị/QĐ-TTg") và Quyết định 
số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01 thảng 7 năm 2023 cùa Thủ tướng Chỉnh phủ sửa 
đôi, bô sung và bãi bó một sô điêu của Quyêt định sô 39/202Ị/QĐ-TTg (sau đây 
viết tắt là Quyết định số ỉ8/2023/QĐ-TTg); 

Căn cử Quyết định sổ 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 thủng 01 năm 2022 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ quy định nguyên tác, tiêu chí, định mức phản bỏ vón ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đôi ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quôc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2021-2025 (sau đày viêt tàĩ là 
Quyết định số 02/2022/QD-TTg); 

Cản cứ Quyết định số 07/2022/QD-TTg ngày 25 thảng 3 năm 2022 của 
Thù tướng Chính phủ quỵ định nguyên tăc, tiêu chỉ, định mức phân bô vón ngân 
sách trung ương và tỳ lệ vón đói ứng của ngan sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu CỊUÔC gia xảy dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
(sau đây viết tắt là Quyêt định sô 07/2022/QĐ-TTg); 
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Thực hiện Quyết định so ỉ7I9/QĐ-TTg ngày 14 thảng 10 năm 202ỉ cùa 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát trỉến kinh 
tế - xã hội vùng đong bào dân (ộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn ỉ: từ năm 202Ị đến năm 2025 (sau đây viết tắt ỉà Quyết định số 
ỉ 7 ỉ 9/QD-TTg); 

Thực hiện Qưyểt định sổ 90/QĐ-TTg ngày Ĩ8 thảng Oỉ năm 2022 của Thủ 
tưởng Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giơ gỉàm nghèo bển vừng 
giai đoạn 202ì-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định sổ 90/QD-TTg); 

Thực hiện Quyết định sổ 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 nâm 2022 cùa Thù 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoan 202Ĩ-2025 (sau đây viết tắt ỉà Quyết định số 263/QĐ-TTg); 

Thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTg ngáy 22 tháng 7 năm 2022 của Thú 
tướng Chính phủ phê duyệt một sô nội dung hô trợ 22 huyện nghèo thuộc ì 7 tỉnh 
thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 (sau đây viêt 
tắt là Quyết định Sỡ 880/QĐ-TTg); 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh hành chỉnh sự nghiệp; 

Bộ trường Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng vả 
quyết toán kinh phỉ sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 
chương ĩrình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Chương I 
QUY DỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọtig áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 
nghiộp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục ticu quốc 
gia giai đoạn 2021-2025 sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiều số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -
2025 được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021
2025 được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước mà nhà tài 
trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa 
thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại 
Thông tư này; 
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c) Đối với các hoạt động, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 
có lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách 
địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác được áp dụng quy định 
tại Thông tư này theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP), trừ trường 
hợp quy định tại điềm d khoản này; 

d) Thông tư này không áp dụng đối với: 

- Các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn 
ricng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính; 

- Các nội dung hoạt động của các dự án, tiểu dự án, nội dung, nội dung 
thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí từ nguồn vốn 
đầu tư phát triển thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đon vị, tổ chức, cá nhân quản 
lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Đỉcu 2. Nguồn kỉnh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Ngân sách trung ương: 

a) Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ 
quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ được giao của các Chương trình mục 
ticu quốc gia; 

b) Bồ sung có mục tiêu cho các địa phương đề triển khai các dự án, tiểu 
dự án, nội dung và nội dung thành phần của các Chương trình mục tiêu quốc gia 
theo quy định tại các Quyết định: số 39/2021/QĐ-TTg, số 18/2023/QĐ-TTg, số 
02/2022/QĐ-TTg, số 07/2022/QĐ-TTg và số 880/QĐ-TTg. 

2. Ngân sách địa phương 

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 
dịa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả 
các dự án, tiểu dự án, nội dung, nội dung thành phần của các Chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định tại các Quyết định: số 1719/QĐ-TTg, số 
90/QĐ-TTgTsố 263/QĐ-TTg, số 39/2021/QĐ-TT& số 18/2023/QĐ-TTg, số 022022/QĐ-'ITg, 
số 07/2022/ỌĐ-TTg và số 880/QĐ-TTg. 

Đỉều 3. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước 

1. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; các Quyết định: số 1719/QĐ-TTg, số 90/QĐ-TTg, 
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Số 263/QĐ-TTg, số 880/QĐ-TTg, số 39/2021/QĐ-TTg, số 18/2023/QĐ-TTg, số 
02/2022/QĐ-TTg và số 07/2022/ỌĐ-TTg; văn bản hướng dẫn của các cơ quan 
chủ Chương trinh; văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan được phân công chủ 
trì dự án, tiểu dự án, nội dung, nội dung thành phần; quy định tại Thông tư này và 
các quy định của pháp luật liên quan. Các cơ quan, đom vị được phân bổ và giao 
dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chịu trách nhiệm 
quản lý, sừ dụng và quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. Các nội dunẸ, 
nhiộm vụ, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quôc gia đã được quyêt 
toán từ nguồn kinh phí của các chương trình, đề án, dự án khác thì không được 
quyết toán từ nguồn kinh phí của các Chương trình mục tiêu quôc gia. 

2. Việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, 
duy tu, bảo dường tài sản: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 
đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung câp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; xây dựng, công nghộ 
thông tin; quàn lý, sử dụng tài sản cônẹ và quy định pháp luật cỏ liên quan trong 
phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

Riêng đối với dự án được hỗ trợ theo cơ chế hỗ trợ phát triền sàn xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị, hoặc hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện như sau: 

- Trường hợp đan vị thực hiện hoạt động hỗ trợ giao kỉnh phí từ ngân 
sách nhà nước cho chủ trì liên kết, đại diện cộng đồng thực hiện, việc mua sam 
theo quy định tại Quyct định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền vả hợp 
đồng đã ký kết với đom vị được giao vốn thực hiện dự án; chủ trì liên két, người 
đại diện cộng đồng tự thực hiện việc mua sắm; đom vị được giao vốn thực hiện 
dự án lưu giữ chửng từ liên quan trong việc thực hiện dự án để thanh quyết toán 
theo quy định; 

- Trường hợp đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triền sản xuất trực 
tiếp thực hiện việc mua sắm theo quy định tại Quyết định phê duyệt dự án của 
cấp có thẩm quyền, đom vị thục hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tổ chức 
đấu thầu thực hiện việc mua sẩm theo quỵ định của pháp luật về đấu thầu và bàn 
giao sản phẩm, dịch vụ cho chủ trì liên kết, đại diện cộng đồng theo hợp đồng đã 
ký két với chủ trì liên kết, đại diện cộng đồng; 

- Đối với mua sắm giống cây trồng, vật nuôi vả những hàng hóa dịch vụ do 
người dân trực tiếp sản xuất tại địa bàn triển khai dự án: Đơn giá thu mua sản 
pham hàng hóa, dịch vụ tính theo giá thị trường trên địa bàn tại cùng thời điêm, 
được Uy ban nhân dân cấp xă xác nhận tại giấy biên nhận mua bán với người dân. 

3. Đối với các hoạt động, nhiệm vụ cơ quan, đom vị được giao dự toán 
(Bên A) ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện (Bên B) theo quy 
dịnh của pháp luật, tài liệu làm căn cứ thanh toán, quyết toán được lưu tại Bên A 
gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp đồng, 
vãn bản đề nghị thanh toán kinh phí của Bên B, uỷ nhiệm chi hoặc phiếu chi và 
các tài liệu có liên quan khác. Các hoá đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể do Bên B 
trực tiếp thực hiện lun giữ theo quy định hiện hành. Bên B có trách nhiệm triển 
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khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đã ký kết, trực tiếp sử dụng kinh 
phí theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Đối với các dự án, tiểu dự án có nội dung hỗ trợ hộ gia đình, việc hỗ trợ 
đối với hộ gia đình thực hiện thông qua người đại diện của gia đình là chủ hộ 
hoặc người đại diện cho hộ gia đình (là người có đầy đủ năng lực hành vi dân 
sự, được ủy quyền bằng văn bản thay mặt gia đình nhận hỗ trợ). Cơ quan được 
giao nhiộm vụ hỗ trợ thực hiện lập bảng kê hỗ trợ hộ gia đình, trong đó ghi rõ họ 
và tên, địa chi người đại diện hộ gia đình được hỗ trợ; số tiền hỗ trợ hoặc tên, số 
lượng, thông số kỹ thuật, ký hiệu, nhãn mác, đơn vị sản xuất của loại sản phẩm 
hiện vật được hỗ trợ; chữ ký (dấu tay điếm chỉ) của người đại diện hộ gia đình 
được hỗ trợ hoặc xác nhận của tổ chức dịch vụ chi trả (trong trường hợp thanh 
toán qua tổ chức dịch vụ chi trả) làm chứng từ thanh toán, quyết toán. 

5. Việc kiềm soát chi, tạm ứng, thanh toán kinh phí thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính 
phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 
62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiềm 
soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc 
Nhà nước. 

Điều 4. Một số nội dung và mức chỉ chung 

1. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người được cử tham 
gia lớp đào tạo, tập huấn, bồi dường nâng cao năng lực (được gọi là học viên): 

a) Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 
Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính 
hướng dần việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 
công tác đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là 
Thông tư số 36/2018/TT-BTC) được sửa đổi, bồ sung tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 
8 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài 
chính ban hành sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC. 
Dối với khoản chi hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học tập trung tối đa bằng mức 
phụ cấp lưu trú quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư sô 40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tàĩ chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 
hội nghị (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC); 

Riêng chi xây dựng, biên soạn tài liệu trong một số trường hợp đặc thù thực 
hiộn như sau: 

- Chi xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập 
huấn có thời gian dưới 05 ngày: 

+ Tiền công viết tài liệu: 70.000 đồng/trang chuẩn (trang A4, thể thức, kỹ 
thuật trinh bày theo quy định hiện hành đối với văn bản hành chính); 

+ Tiền công sửa chừa, biên tập tồng thể: 40.000 đồng/trang chuẩn; 

+ Tiền công thẩm định và nhận xét: 30.000 đong/trang chuẩn; 
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Trường hợp xây dựng, biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc thicu sồ, mức 
chi cao hơn 30% so với các mức chi nêu trên; 

- Chi số hóa tài liệu trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng từ xa: Thực hiện 
theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 83/2021 /TT-BTC ngày 04 tháng 
10 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dường 
giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 
giáo khoa mới giáo dục phổ thông; 

b) Nguồn kinh phí bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, 
đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao 
gồm cả chi hỗ trợ tiền án, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghi cho học viẻn). 

Trường hợp dự toán được giao cho co quan, đơn vị chủ trì đào tạo, tập 
huấn, nâng cao năng lực không đảm bảo để chi trả chi phí tiền ăn, đi lại, tiền 
thuê phòng nghỉ cho học viên thì có trách nhiệm thông báo bằng vãn bản (trong 
giấy mời, triệu tập) để cơ quan, đơn vị cử học viên thanh toán các khoản chi phụ 
cấp lưu trú, đi lại, tiền thuê phòng nghỉ theo quy định. 

2. Chi thông tin, tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật: 

a) Chi sản xuất, biên tập, đăng tải, truyền dẫn, phát sóng, phát hành các tài 
liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất bản và sản phấm thông tin, 
truyền thông khác: 

- Dối với chi thực hiện thông tin, tuyên truyền bằng xuất bản phẩm: Thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 
của Chính phủ quy định về che độ nhuận bút trong ỉĩnh vực báo chí, xuất bản; 
hoặc theo định múc kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động xuất bàn do bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương quyết định áp dụng theo quy định tại Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành định mức kinh te - kỹ thuật về hoạt động xuit bản; 

- Dối với chi thực hiện thông tin, tuyên truyền bằng các loại hình báo chí: 
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 
2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất 
bản; hoặc theo định mức kinh te kỹ thuật trong hoạt động báo chí, xuất bản do 
bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết định áp dụng theo quy định lại các 
Thông tư cùa Bộ Thông tin và Truyên thông: số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 
tháng 4 năm 2018 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình 
truyền hình; số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 nàm 2020 ban hành định 
mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh và số 18/2021/TT-
BTITT ngày 30 tháng 11 năm 2021 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
dộng báo in, báo điện từ; 

- Đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền dưới hình thức tác phẩm điện 
ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác 
thực hiện theo Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
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Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỳ thuật, 
nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Trườnp hợp hoạt động sản xuất, biên tập, đăng tải, phát sóng, phát hành 
các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất bản và sản phẩm 
truyền thông khác chưa có định mức kinh tế - kỹ thuặt, định mức chi phí do cấp 
có thầm quyền ban hành; chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ khác phục vụ các hoạt 
độnẹ truyền thông: Thủ trường cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 
truyền thông căn cứ nhiệm vụ được giao, dự toán kinh phí, chế độ chi tiêu tài 
chính hiện hành chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, 
chương trình truyền thông đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, 
đặt hàng, giao nhiệm vụ; 

b) Chi tiền công biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng: 100.000 
đồng/tin, bài dưới 350 từ; 150.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đen dưới 600 từ; 
200.000 đồng/bài từ 600 từ ưở lên; tiền công phát thanh viên: 60.000 
đồng/người/buổi; 

c) Chi tổ chức các buổi tọa đàm, các lớp giáo dục truyền thông, tư vấn, nói 
chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách: 

- Chi thù lao báo cáo viên: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC; 

Tùy theo tình hình thực tế và trong phạm vi dự toán được giao, thủ trưởng 
cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, các lớp giáo 
dục truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề quyết định hỗ trợ phụ cấp tiền 
ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghĩ cho báo cáo viên. Mức chi theo 
quy định tại điêm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC; 

- Chi thuê địa điểm, hội trường, bàn ghế, trang thiết bị cần thiết (nếu có); 
chi tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác phục vụ hoạt độnẹ tọa đàm, giao lưu, các 
lớp giáo dục truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề; chi in kỷ yếu, lưu trừ 
thành tài liệu phục vụ Chương trình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 

- Chi nước uống cho người tham dự: Mức chi theo quy định tại khoản 3 
Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

d) Chi tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng: 

- Hỗ trợ chi phí đi lại cho người tư vấn theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC; 

- IIỖ trợ tiền công tư vấn cho người tư vấn: 15.000 đồng/người được tư 
vấn/lần tư vấn, tối đa 300.000 đồng/người tư vấn/tháng; 

đ) Chi tổ chức mít tinh, tháng hành động, chiến dịch truyền thông, chiến 
dịch truyền thông lồng ghép: 
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- Hồ trợ những người tổ chức, giám sát thực hiện chiến dịch, vận động và 
tư van (ngoài chế độ công tác phí hiện hành); 50.000 đồng/người/buổi; 

- Hồ trợ cho người tham gia chiến dịch: 50.000 đồng/người/buổi. Thủ trưởng 
đơn vị được giao nhiệm vụ quyết định số lượng nguời tham gia chiến dịch tuyên 
truyền, truyền thông trong phạm vi dự toán được giao; 

- 'l iền công phát thanh viên: 60.000 đồng/người/buổi; 

- Hồ trợ chi phí xăng xe: 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới 
hành chính và giá xăng tại thời điểm tồ chức; 

- Chi thuê phương tiện đi lại, hội trường, địa điểm, bàn ghế, trang thiết bị 
và các chi phí cần thiết khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

e) Chi tổ chức các cuộc thi phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, pho 
biến; tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan, trình diễn, tái hiện, thực nghiệm 
phục vụ hoạt động chuyên môn của các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần 
bao gồm: 

- Chi công tác truyền thông, thông tin và tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

- Chi thuê dẫn chương trình; chi biên soạn đề thi, đáp án, thù lao cho ban 
giám khảo, ban tổ chức; chi giải thưởng cho cá nhân, tập thề; thuê văn nghệ, 
diễn viên; hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ cho thành viên ban tổ chức, thành viên 
hội đồng nghệ thuật, thí sinh; nghệ nhân, diễn viên: áp dụng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
vả chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây viết tắt là Thông tư 
liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP); Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Thông tư 
Số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về tồ chức thi, liên hoan vãn nghệ 
quằn chúng và thực tế phát sinh trên cơ sở các hóa đom, chửng từ hợp pháp; 

- Chi thù lao cho các hoạt động tập luyện, biểu diễn của diễn viến, người 
tham gia cuộc thi, ngày hội, giao lưu, liên hoan, trình diễn, tái hiện, thực 
nghiệm: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư liên 
tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVrÌTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 
chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối 
với Đội Tuyến truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyộn (sau đây viết tắt là Thông 
tư licn tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL); 

- Chi thuê phương tiện đi lại, hội trường, địa điểm, bàn ghế, trang thiết bị 
và các chi phí cần thiết khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

g) Chi phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Thông tư licn tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. 
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3. Chi xây dựng, in ấn cẩm nang, sổ tay hircmg dẫn; số tay nghiệp vụ và các 
loại sổ, sách khác phục vụ hoạt động của Chương trình thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu và trong phạm vi dự toán được giao. Trường hợp cán 
bộ, công chức, vicn chức, người lao động tự biên soạn cẩm nang, sổ tay hướng 
dẫn; sồ tay nghiệp vụ và các loại sồ, sách khác thì được hỗ trợ theo mức chi xây 
dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có thời 
gian dưới 05 ngày quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

4. Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuycn môn các 
nội dung thuộc Chương trình: Thực hiện theo quy định cúa pháp luật về quản lý 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 
quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông. 

5. Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn thuộc 
Chương trình: 

a) Chi thuê phiên dịch (dịch nói), từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và 
ngược lại: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 
Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy 
dinh che độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, che độ chi tổ chức 
hội nạhị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách ưong nước (sau đây 
viết tat la Thông tư số 71/2018/TT-BTC); 

b) Chi thuê phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và 
ngược lại: Mức tiền công áp dụng bằng mức chi thuê người dẫn đường kiêm phiên 
dịch ticng dân tộc quy định tại đĩểm a khoản 5 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều 
tra thống kê quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 109/2016/TT-BTC); 

c) Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu: Mức chi theo quy định tại khoản 7 
Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đàm cho công tác xây dựng vãn bản quy phạm pháp luật và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật (sau đây viết tát là Thông tư số 338/2016/TT-BTC) 
được sửa đồi, bô sung tại khoản 3 Điều 1 Thônẹ tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 
tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư 
số 338/2016/TT-BTC (sau đây viết tắt là Thông tư số 42/2022ATT-BTC); 

d) Trường hợp các cơ quan, đan vị sử dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị 
dề tham gia công tác dịch và hiệu đính tải lỉệu thì được thanh toán tối đa bàng 
50% mức chi thuê ngoài quy định tại điểm a, b và điểm c khoản nảy. 

6. Chi thuê chuyên gia trong nước và tồ chức tư vấn độc lập phục vụ hoạt 
động chuyên môn: Căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai hoạt động và dự toán 
ngân sách được giao, thủ trường cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động quyết định 
việc thuê chuyên gia trong nước hoặc tổ chức tư vấn độc lập. Mức chí thuê 
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chuyên gia trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 
Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 
trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn ảp dụng hình 
thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư 
số 02/2015/TT-BLĐTBXH). TrườnẸ hợp thuê tổ chức tư vấn độc lập thực hiện 
theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp 
luật về đấu thầu. 

7. Chi điều tra, khào sát, thống kê nội dung chuyên môn thuộc Chương trình: 
Nội dưng và mức chi theo quy định lại Điều 3, Đĩều 4 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC (được sửa đồi bồ sunạ tại Điều 1 Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 
tháng 6 năm 2022 sửa đổi, bồ sung khoản 9 Điều 3 và Mầu số 01 kèm theo Thông 
tư số 109/2016AT-BTC). 

8. Chi tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước; kiếm 
tra, giám sát, sơ kết, tồng kết, hội nghị: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
địnhtại Thông tư so 40/2017/TT-BTC; Thông tư số 71/2018/TT-BTC và Thong 
tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngan hạn ở 
nước ngoái do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 

9. Chi hội thảo trong nước, chi các hoạt động mang tính chât nghiên cứu 
khoa học thuộc Chương trình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
Diều 2, Diều 3, Điều 4 và Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 
01 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định lặp dự toán, quản lý sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2023/TT-BTC) và Thông tư số 02/2023/TT-
BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghộ 
hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán 
thực hiện nhiệm vụ khoa học vả công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nirớc (sau 
đây viết tắt lả Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN). 

10. Chi vận chuyển thuốc, hàng hoá, trang thiết bị, vật tư, gửi thông báo kết 
quả phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, tiểu dự án, nộí dung thành 
phần, nội dung (nếu có): 

a) Trường hợp gửi thông báo kết quả, vận chuyển bằng các phương tiộn 
công cộng: Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện vận tải công cộng tại địa phương; 

b) Trường hợp gửi thông báo kết quá; vận chuyển bằng dịch vụ bưu chính: 
Mức hồ trợ theo giá dịch vụ bưu chính hiện hành; 

c) Trường hợp thuê phương tiện vặn chuyển (nếu cần thiết): Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định việc thuê phương tiện vận chuyển. Mức chi theo hợp 
đồng thuê phương tiện; 

d) Trường hợp tự túc phương tiện, tự di chuyển bằng đường bộ: Mức hỗ trợ 
bằng 0,2 lít xãng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại 
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thời điểm thực hiện hoạt động; Trường hợp vận chuyển nhiều hàng hoá, trang 
thiết bị, vật tư trên cùng một phương tiện thì mức thanh toán tối đa không quá 
mức quy định nêu trên. 

11. Chi thuc người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc hoặc ngôn ngữ 
ký hiệu, người dẫn đường không kiêm phiên dịch tiếng dân tộc hoặc ngôn ngữ 
ký hiộu: Mức chi thực hiện theo quy định tại điêm a khoản 5 Điêu 3 Thông tư sô 
109/2016/TT-BTC. 

12. Chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện dự án, kế hoạch, 
phương án, mô hình đối với Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 
(không bao gồm các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình hỗ trợ phát triên sản 
xuất): Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương tối đa không quá 70% kinh 
phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối 
với các huyện miên núi, không quá 50% kinh phí thực hiện một (01) dự án, kc 
hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối với các huyện còn lại. 

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm CỊuyền giao, điều kiện thực tế của từng dự 
án, kế hoạch, phương án, mô hình, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy 
định tại Thông tu này; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương quyêt định 
mức hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình do trung 
ương thực hiện; cơ quan phê duyệt dự án, ke hoạch, phương án, mô hình do địa 
phưcmg thực hiện quyêt định mức hỗ trợ cụ thê thực hiện một (01) dự án, kê 
hoạch, phương án, mô hình nhưng không vượt định mức hỗ trợ đã được Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

13. Chi xây dựng và quản lý dự án, kế hoạch, phương án, mô hình hồ trợ 
phát triển sản xuất thực hiện như sau: 

a) Chi phí lựa chọn dự án, mô hình hỗ trợ phát triền sản xuất (bao gồm chi 
phí khảo sát, đánh giá; thành lập hội đồnạ lựa chọn dự án, mô hình; lựa chọn 
dơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ; tô chức đâu thâu lựa chọn đơn vị cung câp sản 
phẩm, dịch vụ; thẩm định giá trong phương án mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch 
vụ) được tính trong kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sàn xuất hoặc 
kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ 
phát triển sản xuất; không vượt quá 5% tồng kinh phí được giao để thực hiộn 
hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. Nội dung và mức chi thực hiện theo che độ 
chi ticu tài chính hiện hành. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung, mức chi 
cụ thể như sau: 

- Chi lập và xây dựng, họp hội đồng thẳm định lựa chọn dự án, mô hình: 
Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5 và 6 Thông 
tư số 03/2023/TT-BTC; 

- Chi khảo sát, xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện, đổi tượng tham gia dự 
án, mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
109/2016/TT-BTC; 
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b) Chi triền khai, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

c) Chi khác về quản lý dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (nếu có): 
Mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo thực te phát 
sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, kế hoạch, phương ản, mô hình 
quyết định. 

Chương II 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA PHÁT TRIÉN KINH TÉ XẢ HỘI 

VÙNG DỒNG BÀO DÂN Tộc THIÈƯ SÓ VÀ MIÈN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, 
GIAI ĐOẠN I: TỪNẴM 2021 ĐÉN NẢM 2025 

Muc 1 

Dự ÁN 1: GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIÉƯ ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẢT SẢN 
XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT 

Điều 5. Chỉ hẫ trợ chuyển đẩi nghề 

Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì 
hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 01 lần chuyển đồi nghề. Các 
hộ thuộc đối tượng theo hướng dẫn của ủy ban Dân tộc được xem xét, hỗ trợ 
mức tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp, chuyển đồi sang làm các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, 
sản xuất, kinh doanh khác; phương thức thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của ủy 
ban Dân tộc; hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyền đổi nghề theo quy định tại 
Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 nám 2016 cua 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp 
và đào tạo dưới 03 tháng (sau đây viết tắt là Thông tư sổ 152/2016/TT-BTC), 
khoản 3 Điều 1 Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ 
Tài chính sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC (sau 
đây viét tắt là Thông tư số 40/2019/TT-BTC). 

Điều 6. Hỗ trự nước sinh hoạt phân tán 

1. Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ ượ nước sinh hoạt phân tán đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đăng ký của các hộ dân về phương thức thực 
hiện; cơ quan được giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổng hợp nhu cầu và phân 
loại theo từng phương thức thực hiện (các hộ dân nhận lu, bồn, téc, vật dụng chứa 
nước, vật dụng dẫn nước; tự làm bể chúa nước; tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn 
nước khác) gửi cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ 
quan tài chính cùng cấp tồng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 
mức hồ trợ cụ thế cho từng hộ dân, tối đa 03 triệu đồng/hộ (mỗi hộ chỉ được hỗ 
trợ 01 lần). Trường hợp mua sắm hiện vật đề cấp cho các hộ dân, định mức chi 
ncu trên đâ bao gồm các chi phí phát sinh khi tồ chức lựa chọn nhà thầu. 
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2. Việc cấp phát, thanh toán cho các đối tượng được hưởng chính sách 
thực hiện như sau: 

a) Đối với các hộ dân được cấp Iu, bồn, téc, vật dụng chứa nước, vật dụng 
dẫn nước: Căn cứ danh sách đãng ký của các hộ dân, hợp đồng cung ứng giừa 
đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng lu, bồn, téc, 
vật dụng chứa nước, vật dụng dẫn nước; số lượng thực tế cấp cho các hộ dân 
theo biên bản bàn giao giữa đom vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của 
người đại diện hộ), cơ quan được giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 
kiềm tra, rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đề thanh toán cho các đơn vị cung 
cấp lu, bồn, téc, vặt dụng chứa nước, vật dụng dẵn nước theo quy định; 

b) Đối với các hộ dân tự làm bể chứa nước, tự đào giếng hoặc tự tạo 
nguồn nước khác: Căn cứ định mức hồ trợ theo quy định và danh sách đăng ký 
của các hộ dân, sau khi có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (có chữ 
ký xác nhận của đại diện hộ gia đình và ít nhất một tổ chức chính trị - xã hội tại 
địa phương), cơ quan được giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí kiểm tra, thực 
hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho các hộ dân. 

Muc 2 * 

Dự ÁN 2: QUY HOẠCH, SÁP XÉP, BỐ TRÍ, ỎN ĐỊNH DÂN CƯ Ờ 
NHỮNG NƠI CÀN TI1IẺT 

Điều 7. Chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình 

1. Hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư 

a) Mức hỗ trợ kinh phí di chuyển tính theo thực tế khi lập dự án, căn cứ 
quãng đường thực tế và đơn giá của loại phươnệ tiện phổ thông tại địa phương. 
Trường hợp tự túc phương tiện, tự di chuyển bằng đường bộ: mức hỗ trợ theo 
quy định tại điểm d khoản 10 Điều 4 Thông tư này; 

b) Việc hỗ trợ đối với hộ gia đình thực hiện theo quy định tại khoản 4 
Điều 3 Thông tư này. 

2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành khác từ nguồn kinh phí sự 
nghiệp của ngân sách nhà nước (nếu có) đối với các hộ được bố trí ồn định như 
người dân tại chỗ. 

Điều 8. Chính sách hẫ trợ địa bàn bố trí dân xcn ghép 

Ngân sách trung ương hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép theo mức 60 
triệu đồng/hộ để thực hiện các nội dung: điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho 
các hộ mới đến (khai hoang, bồi thường theo quy định khi thu hồi đất của các tồ 
chức, cá nhân khi thu hồi đất). 
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Mục 3 
DỤ ÁN 3*. PHẤT TRIẺN SÀN XUÁT NÔNG, LÂM NGHIỆP BÈN VỮNG, 

PHÁT HUY TIẺM NẢNG, THẺ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIẺN ĐÈ SẢN XUẤT 
HÀNG IIÓA THEO CHUỎI GIÁ TRỊ 

Tiểu mục 3.1 
TIÉU DỤ ÁN 1 - PHÁT TRIẺN KINH TÉ NÔNG, LÂM NGHIỆP 

BÈN VỮNG GẢN VỚI BẢO VỆ RỪNG VÀ NÂNG CAO THU NHẬP CHO 
NGƯỜI DÂN 

Đỉều 9. Chi phát triển kỉnh tế nông, lâm nghỉệp bền vững gắn với bảo 
vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 

1. HỒ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho 
Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ được Nhà nước giao cho các tồ chức kinh tế theo quy định hiện hành; diện 
tích rừng tự nhiên do ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý: Mức hỗ trợ theo 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 
9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triên rừng gan 
với chính sách giảm nghco nhanh, bền vừng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tất là Nghị định số 75/2015/NĐ-CP). 

2. Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình và khoanh nuôi tái 
sinh có trồng rừng bồ sung: Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
định số 75/2015/NĐ-CP. 

3. Hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng rừng sàn xuất bàng loài cây 
lấy gỗ, cây lâm sàn ngoài gỗ đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển 
rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình: Mức hỗ trợ theo quy định 
tại khoán 2 Điều 5 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. 

4. Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng 
rừng phòng hộ đã giao cho hộ gĩa đình theo quy định hiện hành. Hộ gia đình 
được hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quỵ 
định có licn quan: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết 
định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2016 của Thù tướng Chính phủ 
về viộc ban hành một số chính sách bảo vệ phát triền rừng và đầu tư hỗ trợ kết 
cấu hạ tằng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

5. Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham 
gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản 
xuất, phát triền lâm sản ngoài gỗ, trồng rùng phòng hộ: Mức trợ cấp theo quy 
định tại Diều 7 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. 

6. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, hồ trợ bảo vệ rừng: 50.000 
đồng/ha; kinh phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng 
bổ sung: 900.000 đồng/ha, được bố trí trong tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng, 
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hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung, cấp cho các đơn 
vị, địa phương thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3. 

Việc hồ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, 
khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung chỉ thực hiện một (01) lần trước khi 
tiến hành khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có 
trồng bồ sung. 

Tiểu mục 3.2 

TIẺU Dự ÁN 2 - IỈỎ TRỢ PHÁT TRIẺN SẢN XUẤT THEO CHUỎI GIÁ TRỊ, 
VÙNG TRÒNG DƯỢC LIỆU QUÝ, THÚC ĐẢY KHỞI sự KJNH DOANH, KHỞI 
NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐÀU TƯ VÙNG ĐÒNG BÀO DAN Tộc THIỂU SỎ VÀ 

MIÈN NÚI 

Điều 10. Lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện dự 
án, mô hình, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất 

1. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện dự án, mô hình, kế hoạch liên kết, 
phương án sản xuất được xây dựng trên cơ sờ các nội dunệ hỗ trợ quy định tại 
Chương V Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bô sung tại khoản 11, 
12, 13 và 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); Quyết định số 1719/QĐ-
TTg; hương dẫn của ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Y tế; nội dung, mức chi tương ứng quy định tại Điều 12 Thông tư này và chế 
độ chi tiêu tài chính hiện hành. 

2. Đối với dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền ban hành đơn giá thì căn cứ vào đơn giá do cơ quan có 
thâm quyên ban hành và quy định tại khoản 1 Điều này đe lập dự toán kinh phí 
thực hiện dự án. 

3. Việc thanh toán kinh phí thực hiện dự án, mô hình, kế hoạch liên kết, 
phương án sản xuất thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này; 
việc quyét toán căn cứ kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo 
tiến độ từng năm hoặc giai đoạn và quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, kế toán và hóa đơn chứng từ. 

Điều 11. Hỗ trọ* phát triển sản xuất liên kết theo chuẫỉ gỉá trị 

1. Việc lặp dự toán kinh phí thực hiện dự án/kế hoạch liên kết được xây 
dựng trcn cơ sở các nội dung hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị 
định số 27/2022/NĐ-CP (được sừa đồi, bả sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 
số 38/2023/NĐ-CP); điềm b khoản 3 Mục III Chương trình ban hành kèm theo 
Quyết định số 1719/QĐ-TTg; hướng dẫn của ủy ban Dân tộc; nội dung, mức 
chi tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 12 Thông tư này và chế 
độ chỉ tiêu tài chính hiện hành. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện một (01) dự án/kế hoạch liên kết: Thực hiện theo quy định khoản 
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5 Diều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); điểm b khoản 3 Mục III Chương trình 
ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg; hướng dẫn của ủy ban Dân 
tộc phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy mô, mục tiêu, nhiệm vụ, tính chất của 
từng dự án/kế hoạch liên kết và trong phạm vi dự toán được cấp có thẳm quyền giao. 

3. Nội dung và mức chi đặc thù thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 
4 và 5 Điều 12 Thông tư này. 

4. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện dự án/kế hoạch liên kết: 
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tu này. 

Điều 12. Nội dung và mức chi đặc thù của Dự án hỗ trợ phát triền sản 
xuất, đa dạng hóa sinh kế 

1. Chi đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, 
năng lực quản lý hợp đồng, năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm đối với hỗ trợ 
sản xuất cộng đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường cho người tham gia 
dự án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông 
tư này. 

2. Chi chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình 
kỹ thuật trong sản xuất và quản lý, chất lượng đồng bộ theo chuỗi; quảng bá, xúc 
tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; hỗ trợ chi phí để phân tích các 
chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm: 
Mức hỗ trợ theo quyết định của cấp có thấm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trong phạm vi mức hỗ trợ của dự án và dự 
toán dược cấp có thẩm quyền giao. 

3. Chi hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo 
nhiệm vụ, hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù: 

a) Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình tư vấn, hướng dẫn thực hiện 
dự án cho đến khi có kết quả: 

- Chế độ công tác phí cho cán bộ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC; . . . . 

- Hỗ trợ cho cán bộ (ngoài tiền công tác phí theo chế độ quy định): Tối đa 
50.000 đồng/người/buồi thực địa; 

b) Chi tồ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa 
phương do thủ trường đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao: 

- Chi công tác phí cho cán bộ, thuê xe, tiền ăn, tiền thuê phòng ngủ (nếu 
có): Mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

- Chi tiền công cho báo cáo viẽn: Mức chi quy định tại điềm a khoản 2 
Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC. 

4. Chi hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vặt nuôi, phân bón, thức 
ăn chăn nuôi, thuôc bảo vệ thực vật, thuôc thú y, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị 
phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ: Nội dung và mức hỗ trợ theo quyết định 
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của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trong phạm vi mức hỗ trợ một (01) dự 
án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kê đã được phê duyệt và thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 9 Điều 4 Thông tư này. 

5. Chi xây dựng và quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại khoản 13 
Điều 4 Thông tư này. 

6. Chi hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm 

Nguồn kinh phí hồ trợ từ các chương trinh, đề án có liên quan. Mức hỗ trợ 
thực hiện theo các quy định hiện hành vê dạy nghê, hướng nghiệp, tiêp cận thị 
trường, tạo việc làm. 

Điều 13. Chi hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 

1. Chi mua sẳm trang thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên trong hàng 
rào dự án. Mửc hỗ trợ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền trong phạm vi dự 
toán được giao, đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. HỖ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ: Mức 
hô trợ 02 triệu đông/tháng/01 người lao động, thời gian hỗ trợ tôi đa 03 tháng/OI 
người lao động. 

3. Hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thươnẸ hiệu sản phẩm chủ lực quốc 
gia và cấp tỉnh: Hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức tối 
đa 50% tống kinh phí của hoạt động và không quá 1.000 triệu đồng/dự án. 

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền 
công nghệ, mua công nghẹ hoặc mua kết quà nghiên cứu khoa học và phát triên 
công nghệ để tạo ra sàn phẩm mới, cải tiến công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, tiết kiệm nguycn liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng: Mức hỗ trợ 80% 
kinh phí thực hiện, không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ/kết 
quả nghiên cứu. 

5. Hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật 
mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, tôi đa 
không quá 150 triệu đồng/dự án. 

6. HỖ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sàn phẩm tối đa không quá 03 vụ 
hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm. Mức hỗ trợ 100% chi phí nhung 
không quá 126 triệu đồng/ha. 

7. Dối với các dự án trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao, hỗ 
trạ 01 lần tối đa 80% chi phí sản xuất giống gốc, và 50% chi phí sản xuất giong 
thương phẩm. 

8. HỖ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống kết nối 
chuỗi giá trị dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền được truy xuất nguồn gốc, 
xuất xứ, chất lượng: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

9. Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho mục tiêu phát triền kinh tế - xã hội 
vùnệ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mức hỗ trợ theo quy định tại Thông 
tư sô 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương hướng 
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dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triền ngoại thương thuộc 
chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (sau đây viết tắt là Thông tư 
số l ì/2019/TT-BCT); Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngay 30 tháng 11 năm 
2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
11/2019/TT-BCT (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2020/TT-BCT) và Thônẹ 
tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chê 
tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến 
thương mại quốc gia (sau đây viết lắt là Thông tư số 171 /2014/TT-BCT). 

10. Chi xây dựng và quản lý dự án: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy 
định tại khoản 13 Điều 4 Thông tu này. 

Điều 14. Chi hẫ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mỉền núi 

1. HỒ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh: . 

a) Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sàn 
xuất tại hiện trường, nhưng không quá 30 triệu đồng/khóa đào tạò, tối đa 05 
khóa/mô hình; 1 

b) Hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở viện, trường đẹ 
nệhiẽn cứu thử nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ nhưng không quá 30 triệu 
đong/hợp đồng và tối đa 05 hợp đồng/mô hình; . 

c) Hỗ trợ 75% chi phí thiết kế bao bi, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm, tối đa 150 triệu đồng/mô hình; 

2. Hỗ trợ chi phí vận hành các dự án "Trung tâm hỗ trợ khởi sự kinh 
doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi" tại các trường đại học và Văn phòng điều phối Chương trình thuộc Uy ban 
Dân tộc: 

a) Chi mua sắm trang thiết bị văn phòng theo Quyết định phê duyệt của 
cấp có thẩm quyền và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
tài sản công, pháp luật về đấu thầu; bảo dường, sửa chừa tài sản thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dường, sửa 
chừa tài sản công (sau đây viết tát là Thông tư số 65/2021/TT-BTC); 

b) nỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu, cồng 
kết nối điện tử hỗ trợ trực tuyến theo dự án hoặc đề cương chi tiết đã được cấp 
có thầm quyền phê duyệt, nhưng tối đa 01 tỷ đong/trung tâm; 

c) HỖ trợ gian hàng kết nối, giới thiệu sản phẩm vùng dân tộc thiều số và miền 
núi và thu hút đâu tư (theo hình thức trực tuyên và trực tiêp), mức hô trợ tôi đa 400 
triệu đồng/trung tâm (không bao gồm kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chừa); 

d) Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông 
tư này; 
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đ) Hỗ trợ triển khai hoạt động tập huấn cho cán bộ, giảng viên và chuyên 
gia tư vấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
Nội dung và mức chi theo quy định lại khoản 1 Điêu 4 Thông tư này, nhưng tôi 
đa 100 triệu đồng/lớp và không quá 01 lớp/năm; 

e) Hỗ trợ ưiển khai các khóa tập huấn khởi sự kinh doanh cho người dân 
tộc thiểu số, doanh nghiệp, hạp tác xã tại khu vực đặc biệt khó khăn. Nội dung 
và mức chi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, nhưng tối đa 150 
triệu đồng/lớp và không quá 05 lớp/nãm; 

g) Hỗ trợ tổ chức chương trình ngày hội kết nối khởi nghiệp dân tộc thiếu 
số; các cuộc thi khởi nghiệp, khới sự kinh doanh. Nội dung và mức chỉ theo quy 
định tại điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư này, nhưng mức hỗ trợ tối đa 200 triệu 
đồng/chương trình và không quá 02 chương trình/năm; tốí đa 330 triệu 
đồng/cuộc thi và không quá 01 cuộc thi/năm; 

h) Hỗ trợ tồ chức hoạt động chợ phiên kết nối sán phẩm và thu hút thường 
niên (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp) với mức hỗ trợ là 45 triệu 
đồng/phiên chợ và không quá 02 phiên chợ trong 01 tháng, thời gian hỗ trợ tối 
đa 48 tháng; 

i) Fĩỗ trợ hoạt động quảng cáo, tuyên truyền theo mức tối đa 300 triệu 
đồng/năm và không quá 03 năm. 

3. Chi hỗ trợ xây dựng và vặn hành thí điểm các dự ản "Trung tâm kết nối 
giao thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đông bào dân tộc 
thiổu số và miền núi" tại ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phô: Quảng Ninh, 
Lảo Cai, Lâm Đồng, cần Thơ 

a) Hỗ trợ triển khai các khóa tập huấn kỹ năng phát triển kinh doanh, kiến 
thức pháp luật vê hợp đông, nghiệp vụ bán hàng và ứng dụng công nghệ sô 
trong kết nối giao thương cho người dân tộc thiểu số, doanh nghiệp, hợp tác xã 
có nhu cầu tham gia kết nối giao thương và người lao động tại Trung tâm kết nối 
giao thương. Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 
này nhưng tối đa 150 triệu đồng/lớp và không quá 06 lớp/năm; 

b) Hỗ trợ hoạt động quảng cáo, tuyên truyền, xây dựng các tư liệu phục 
vụ quảng bá, tiếp thị theo mức tối đa 300 triệu đồng/năm; 

c) HỒ trợ tồ chức sự kiện kết nối giao thương B2B (kết nối doanh nghiệp 
đến doanh nghiệp). Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 8 Diều 4 Thông tư này nhưng tối đa 150 triệu đồng/sự kiện và không quá 
06 sự kiện/năm; 

d) Hỗ trợ xây dựng và phát triền các ứng dụng công nghệ thông tin phục 
vụ kết nối giao thương, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối giao thương; 
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điêu 4 Thông tư này, tôi đa 500 triệu 
đồng/trung tâm. 

4. Chi tổ chức biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín ticu biểu 
và tấm gương khởi nghiệp thành công. Nội dung và múc chi theo quy định tại 
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khoản 8 Điều 4 Thông tư này. Riêng chi khen thường thực hiện theo quy định 
cùa pháp luật về thi đua, khen thường. 

5. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc 
đẩy ticu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền núi: 

a) Chi tồ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản 
phẩm, các phiên chợ văn hóa, hội chợ, giao lun, diễn đàn, các lễ hội ậắn thương 
mại với du lịch; chi hỗ trợ xây dựng và thực hiện một số mô hình nhàm tiêu thụ 
sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cung ứng các mặt 
hàng thiết yếu cho địa phương theo hướng dẫn của ủy ban Dân tộc và Bộ Cônẹ 
Thương: Nội dung và mức chi cho các hoạt động theo quy định tại Thông tư số 
171/2014/TT-BTC, Thông tư số 11/2019/TT-BCT, Thông tư so 40/2020/TT-
BCT và quy định tại Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại; truyền thông nhằm 
quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tồ chức 

các cuộc thi biểu tượng chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội 
dung và mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông 
tư này. 

Điều 15. Chi hỗ trợ phát triển kinh tế xã hộỉ - mô hình bộ đội gắn vớỉ 
dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Nội dung, mức hỗ trợ dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt 

a) Nội dung hỗ trợ: Theo Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 
1719/QĐ-TTg; quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc người được ủy quyền; 

b) Mức hỗ trợ dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo quy định tại Điều 
12 Thông tư này. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ các hoạt động nâng bước em tới trường 

a) Nội dung hỗ trợ 

- Hỗ ượ đồ dùng học tập: sách, vả, dụng cụ học tập cho các em học sinh 
được các đơn vị quân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đờ trong Tiều dự án; 

- Hỗ trợ nhu cằu thiết yếu: quần áo, giày dép, phương tiện đến trường và 
các nhu cầu thiết yếu khác (nếu có); 

-1 lỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh; 

-1 lỗ trợ biêu dương các em học sinh có kết quả học tập tốt; 

- Hỗ trợ sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ 
trực tiêp tham gia Tiểu dự án; 

- Các nội dung hỗ trợ khác (nếu có) liên quan trực tiếp đến quá trình học 
tập của học sinh theo quyết định của Bộ trường Bộ Quốc phòng hoặc người 
được ủy quyền; 

b) Mức hỗ trợ 
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- Đối với trường hợp nhận nuôi dường: 

+ Hỗ trợ đồ dùng học tập, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, biểu dương các em 
học sinh có kết quả học tập tốt áp dụng theo quy định tại khoản 3, khoản 4, 
khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 
tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một sô 
chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các 
trường dự bị đại học dân tộc (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 
109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT); 

+ Hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh; sách, vở, tài liệu, thiết bị 
đụng cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Tiều dự án: Theo thực 
tế phát sinh; 

+ I lỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh theo mức 60.000 đồng/người/ngày; 

+ Các khoản chi phí khác (nếu có): Mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi 
tiêu hợp pháp, tối đa không quá 01 triệu đồng/học sinh; 

- Đối với trường hợp nhận giúp đờ: 

+ Hỗ trợ đồ dùng học tập, biểu dương các em học sinh có kẽt quả học lập 
tốt áp dụng theo quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 
109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT; 

+ Hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh; sách, vở, tài liệu, thiết bị 
dụng cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Tiểu dự án: Theo thực 
tế phát sinh; 

+ HỖ trợ tiền ăn mức 600.000 đồng/tháng, không quá 9 tháng/năm 
học/học sinh; 

+ Các khoản chi phí khác (nếu có): Mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi 
ticu hợp pháp, tối đa không quá 01 triệu đồng/học sinh. 

Mục 4 
TIÊU Dự ÁN 1 THUỘC I)Ụ ÁN 4: ĐAU TƯ cơ SỞ HẠ TÀNG THIÉT YÉU, 

PHỤC VỤ SẢN XUÁT, ĐỜI SÓNG TRONG VÙNG ĐỎNG BÀO DÂN Tộc THIẺU 
S Ò V À M I È N N Ú I  

Điều 16. Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng công trình 

1. Công trình sửa chữa, duy tu, bảo dường 

a) Sửa chữa, bảo dưỡng trạm y tế xã; 

b) Duy tu, bảo dường công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó 
khăn và công trình cơ sờ hạ tầng các xã, thôn đã đầu tu từ giai đoạn trước. 

2. Mức kinh phí sửa chừa, duy tu, bảo dưỡng theo Quyết định phê duyệt 
của cấp có thẩm quyền đói với từng công trình sửa chữa, duy tu, bảo dường. 

3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
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a) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí duy tu, bảo 
dưỡng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC và quy định 
của pháp luật chuyên ngành về công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình 
(nếu có); 

b) Thanh toán kinh phí duy tu, bảo dường: Thực hiện theo quy định khoản 
5 Điều 3 Thông tư này và Thông tư số 65/2021/TT-BTC; 

c) Riêng đối với kinh phí duy tu, bảo dường có sự tham gia của cộng đồng 
thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư này. 

Điều 17. Lập dự toán, quản lỷ, sử dụng và quyết toán kỉnh phí duy tu, 
bảo dưõtig có sự tham gỉa của cộng đồng 

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí duy tu, bào 
dương có sự tham gia của cộng đồng thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm 
b khoản 3 Điều 16 Thông tư này. Hắng năm, căn cứ quy trình duy tu, bảo dường 
(quy trình bảo trì) và hiện trạng công trình, Ban quản lý xã lập danh mục công 
trình, hạng mục công trình cân duy tu, bảo dường; thông báo kê hoạch duy tu, 
bảo dường đến người dân, tồ, nhóm cộng đồng thào luận công khai trước khi 
hoàn thiộn kế hoạch duy tu, bảo dưởng và dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng 
công trình; ủy ban nhân dân cấp xã quyết định kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và 
lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thê, tô, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiộn 
duy tu, bảo dường công trình theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 
27/2022/NĐ-CP (được sửa đồi, bồ sung tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP). 

Điều 18. Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của 
các công trình cơ sở hạ tầng thỉết yếu 

1. Công trình được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị 

a) Trạm y tế xã; 

b) Bốn (04) nhà hỏa táng điện cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Ninh 
Thuận và Bình Thuận. 

2. Mức hỗ trợ theo Quyết định của cấp có thầm quyền, đảm bảo tuân thủ 
quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý, sử dụng tài sản công. 

Mục 5 
Dự ẨN 5: PHÁT TRIÉN GIÁỎ DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG NGUON NHÂN LỤC 

Tiểu mục 5.1 
TIẺU DỤ ÁN 1: ĐỎI MỚI HOẠT ĐỘNG, CỦNG CÓ PHÁT TRIẺN CÁC TRƯỜNG 
PHỐ THÔNG DẲN Tộc NỘI TRÚ, TRƯỜNG PHÔ THÔNG DÂN Tộc BÁN TRỦ, 

TRƯỞNG PHỎ THONG CÓ HỌC SINH Ờ BÁN TRÚ VÀ XÓA MÙ CHỮ CHO 
NGƯỜI DÂN VÙNG DÒNG BÀO DÂN Tộc THIÉU SỐ 
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Điều 19. HỖ trơ mua sắm trang thiết bị 

Chỉ hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
cho các trường phồ thông dân tộc nội trú, bán trú; trường phổ thông có học sinh 
bán trú từ nguồn kinh phí sự nghiệp. Mức hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt của 
cấp có thẩm quyền và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
tài sản công, pháp luật về đấu thầu. 

Điều 20. Nội dung, mức chỉ hẫ trợ công tác xóa mù chữ cho người dân 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

1. Xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy xoá mù chữ: áp dụng nội 
dung và mức chi quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 51/2019/TT-BTC 
ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh 
quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực 
hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

2. Thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sờ dữ liệu về xoá mù chừ, dạy 
học xoá mù chữ: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

3. Bồi dường, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, người 
tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ: Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản l Đĩều 4 Thông tư này. 

4. Thông tin, tuyên truyền về công tác xóa mù chữ: Thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

5. Chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Căn cứ vào tình hình 
thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước được giao, Ưỳ ban 
nhân dân các tĩnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích nguời dân tham 
gia học xóa mù chữ. 

6. Chi hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho giáo 
viên và học viên theo thực te phát sinh; riêng hỗ trợ học phẩm cho học viên áp 
dụng theo tiêu chuẩn từng bậc học quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư licn 
tịch số 109/2009ATTLT/BTC-BGDĐT. 

7. Chì  tiền công đối với người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa 
mù chừ (nếu có) từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại 
điểm đ khoản 6 Điều 5 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2022 
cùa Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đe án "Xây 
dựng xà hội học tập giai đoạn 2021-2030". 

Tiểu mục 5.2 
TIẺƯ Dự ẤN 2: BÓI DƯỠNG KIẾN TIIỨC DÂN Tộc, DÀO TẠO Dự BỊ ĐAI HỌC, 
DẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CÀU CHO VÙNG ĐỎNG BAO DÂN 

' ' TỘC THIẺU SÓ VÀ MIÈN NỦI 
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Điều 21. Nộỉ dung, mức chi bồỉ dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân 
tộc thiểu số; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học 

1. Bồi dường kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số: Nội dung và 
mức chi bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học: 

a) Đào tạo dự bị đại học: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tích số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT; 

b) Hỗ trợ học phí đại học và sau đại học, chi phí học tập, chi phí sinh hoạt 
cho sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại 
học: Thực hiện theo mức quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo, Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người 
dân tộc thiêu sô học tại cơ sở giáo dục đại học, Nghị định sô 116/2020/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ đóng 
học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; 

c) Hỗ trợ học bồng chính sách và các chế độ khác cho sinh viên, học viên: 
Thực hiộn theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
dịnh số 14I/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Nghị định số 
57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách 
ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân 
tộc thiểu số rất ít người. 

Tiểu mục 5.3 
TIẾU Dự ÁN 3: Dự ÁN PHÁT TRIẺN GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP VÀ 
GIẢI QỦYỂT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO DỘNG VỪNG DÂN Tộc 

THIÊU SỐ VÀ MIỂN NÚI 

Điều 22. Chỉ xây dưng chương trình, giáo trình đào tạo để thực hiện 
các mô hình, các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng 

Chi xây dựng chương trình, giáo trình thực hiện theo hướng dẫn chuyên 
môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung chi và mức chi thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, 
bicn soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 
(sau đây viết tắt là Thông tư số 76/2018/ĨT-BTC). Đối với chi số hóa tài liệu 
thực hiện theo quy định tại gạch đâu dòng thứ hai điẽm a khoản 1 Điêu 4 Thông 
tư này. 
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Điều 23. Tăng cưòiig các điều kiện đảm bảo chất Iirợng dạy và học cho 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu sá và miền núi 

1. Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý, người dạy nghề; chi phát triển chương trình, giáo trình đào tạo trình độ 
trung cấp, cao đẳng theo hình thức đào tạo từ xa; chi phát triển chương trình đào 
tạo, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp ở những ngành, nghề 
phục vụ chuyển đồi cơ cấu ngành, nghề địa phương; chi xây dụng chương trình, 
tài liệu tập huấn, bồi dường kiến thức bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp; chi xây dụng bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống bảo đảm 
chất lượng; chi xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra: Căn cứ quy định tại Thông tư số 
76/2018/TT-BTC, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình, 
tài liệu tập huấn, bồi dương quyết định nội dung và mức chi cho phù hợp vói 
từng chương trình bồi dương. 

2. Chi tổ chức đào tạo, bồi dường, tập huấn nâng cao năng lực cho đội 
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề. Nội dung và mức chi theo quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp (tiêu chuẩn kỹ năng 
nghề quốc gia; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp; danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm và thí nghiệm; định mức kinh 
tc - kỹ thuật): 

Trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bồ sung cần thiết phải tổ chức khảo sát, 
hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và các hoạt động khác theo hướng dẫn 
chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mà chưa được bố trí 
đầy đủ kinh phí thực hiện từ dự toán chi thường xuyên; Thủ trưởng cơ quan 
được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động xây dựng chuẩn, báo cáo cơ 
quan chủ quàn quyết định việc triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi dự toán 
được giao, lồng ghép các nội dung hoạt động theo ngành, nghề, các trình độ đào 
tạo đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung và mức chi sau: 

a) Chỉ tập huấn, hội nghị để phục vụ cho hoạt động xây dựng: Thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 và khoản 8 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập, so sánh, phân tích các 
tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của từng nghề theo từng trình độ 
phục vụ cho hoạt động xây dựng: Thực hiện theo quy định lại khoản 7 Điều 4 
Thông tư này; 

c) Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ cho hoạt động xây dựna các 
chuẩn: thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 4 Thông tư này; 

d) Chi in ấn tài liệu, mua vãn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng 
các chuẩn: thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 
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đ) Đối với dự toán chi tiền công cho tác giả xây dựng các chuẩn về giáo dục 
nghề nghiệp, lấy ý kiến chuyên gia (nếu có) theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiộn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 
Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 
trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức 
hợp dồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Căn cứ vai trò, nhiệm vụ, yêu cầư 
chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm công tác và thòi gian làm việc của các 
chuyên gia, thủ trường cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tồ chức các hoạt 
động xây dựng chuẩn báo cáo cơ quan chủ quản xem xét, quyết định mức chi tiền 
công cụ thề theo hợp đồng thuê khoán, trong phạm vi dự toán được phê duyệt và 
chịu trách nhiệm về quyết định của minh; 

c) Đối với chi hội thảo, tọa đàm khoa học: Thực hiện theo quy định tại 
Điều 2 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC; 

g) Đối với chi thẩm định, nhận xét, đánh giá các chuẩn về giáo dục nghề 
nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và nội dung, mức chi tư vấn 
đánh giá nệhiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại điềm a 
khoản 1 Đieu 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

4. Số hóa: Thực hiện theo quy định tại gạch đầu dòng thử hai điểm a khoản 
1 Điều 4 Thông tư này. 

5. HỖ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dạy 
và học: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

6. Hỗ trợ sửa chữa, bào dường một số hạng mục công trình nhà xưởng, 
phòng học, ký túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học; 
mua sam máy móc, trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn vùng dân tộc thiều số và miền núi: 

a) Mua sắm máy móc, trang thiết bị đào tạo nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên: Đơn vị thực hiện mua sắm phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo 
toi thiểu, chương trình đào tạo trong phạm vi dự toán được giao và thực hiện 
theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu; 

b) Hỗ trợ sửa chữa, bảo dường một số hạng mục công trình nhà xưởng, 
phòng học, ký túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học 
của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi: Mức hỗ trợ đối với từng công trình sửa chữa, bảo dường theo Quyết định 
phê duyệt của cấp có thẳm quyền. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng thực hiện theo quy định tại điểm a và đicm b 
khoản 3 Điều 16 Thông tư này. 

Đỉều 24. Xây dựng và triển khai mô hình đào tạo nghề, hỗ trọ* đào tạo 
nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Việc hỗ trợ triển khai mô hình đào tạo n^hề, tồ chức các lớp đào tạo 
nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo 
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hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (sau đây viết tắt là Nghị 
định số 32/2019/NĐ-CP). 

2. Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng: Nội dung và mức 
hỗ trợ, hình thức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 
152/2016/TT-BTc khoản 3 Điểu 1 Thông tư số 4*0/2019/TT-BTC. 

3. Chi kiểm tra, đánh giá, tồng kết, hướng dẫn xây dựng, triển khai mô 
hình, triền khai các lớp đào tạo: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

Điều 25. HỖ trợ ngưòi lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu sé 
và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đầng 

1. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người 
dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 

- Đào tạo nghề, bồi dường kỹ năng nghề: Theo chi phí thực tế, tối đa theo 
mức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016AĨT-BTC; 

- Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ: Tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học; 

- IIỖ ượ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 50.000 
đồng/ngirời/ngày; 

- Hỗ trợ tiền ở trong thòi gian đào tạo: 400.000 đồng/nguời/tháng; 

- I lỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, 
giày dcp...) mức 600.000 đồng/người; 

- HỖ trợ tiền đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi đãng ký hộ 
khẩu thường trú đến địa điềm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối 
với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 kin trờ lên; mức 300.000 
đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện 
kinh té - xã hội đặc biệt khỏ khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km ưở lên; 

- Chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

+ Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh: mức chi 
thực hỉện theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 04 năm 
2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lộ phí trong lTnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Viột Nam; 

+ Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: Mức chi cho đối tượng không 
được miễn phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 
11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; 
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+ Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành cùa nước tiếp 
nhận lao động; 

+ Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ 
sở khám bộnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người. 

b) Người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ cận nghèo đang sinh 
sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

- HỖ trợ tiền đào tạo nghề, bồ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực te, tối đa 
theo mức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC; 

- HỖ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 70% và hỗ trợ 
các chi phí khác theo mức hỗ trợ đối với đối tượng người dân tộc thiểu số, người 
lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo quy định tại điểm a khoản này. 

2. Hình thức hỗ trạ 

Hỗ trợ đào tạo, bồ túc kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động thuộc 
đối tượng được hỗ trợ thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ với 
các cơ sở đào tạo nghề, ngoại ngữ hoặc doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa 
nguời lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc 
không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ hoặc người lao động đã hoàn 
thành khóa học từ trước đó thì thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi 
đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài trên cơ sở các hóa đơn, chứng 
từ thực tế. 

3. Thanh toán kinh phí hỗ trợ 

a) Đối với trường hợp đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo: thanh 
toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; 

b) Dối với trường hợp người lao động đã hoàn thành khóa học, đang chờ 
xuất cảnh: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ cho đối tượng trên 
cơ sở hỏa đơn hoặc bicn lai thu tiền đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại 
ngữ, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực, lý lịch tư pháp và các tài liệu liên quan 
chứng minh người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

Điều 26. Xây dựng mói, bể sung, chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi kiểm 
tra kiến thức, ngân hàng bài kiểm tra thực hành để đánh giá kỹ năng nghề 
quốc gia và kỹ năng thực hành nghề 

1. Chi xây dựng mới, bổ sung ngân hàng câu hòi kiểm tra kiến thức, ngân 
hànẹ bài kiểm tra thực hành, thử nghiệm đề thi để tồ chức đánh giá kỹ năng 
nghề quôc gia và đánh giá kỹ năng thực hành nghề: Nội dung và mức chi theo 
quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 9 Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC 
ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn 
bị, tố chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông (sau đây 
viết tẳt là Thông tư số 69/2021/TT-BTC). Trường hợp có phát sinh nội dung chi 
đặc thù ngoài quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC, cơ quan được giao 
nhiệm vụ thực hiện căn cứ chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, báo cáo cơ quan 
chủ quản quyết định trong phạm vi dự toán được giao. 
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2. Chi tiền công chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi kiểm tra kiến thức, ngân hàng 
bài kiểm tra thực hành: Nội dung, mức chỉ tương ứng bằng 30% mức chi xây 
dựng mới. Riêng chi đánh giá thử nẹhiệm, thẩm định, thuê chuyên gia, chi biên 
tập tông thê và nhập câu hỏi vào phần mềm quản lý, trộn, thiết lập bài kiềm tra 
bằng 100% mức chi xây dựng mới. 

3. Chi tập huấn cho Tố biên soạn, Hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi 
kiểm tra kiến thức, ngân hàng bài kiềm tra thực hành; đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực của đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia và cán bộ quản lý hệ thống 
đánh giá kỹ năng nghề: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điêu 4 Thông tư này. 

Điều 27. Tổ chức đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng cho người lao 
động là ngiròí dân tộc thiểu số, ngưòi lao động là người dân tộc Kỉnh thuộc hộ 
nghco, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu sá và miền núi 

1. Chi thuê địa điổm, phương tiện đi lại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nhà 
xưởng: mức chi theo hợp đông, giá cà thực tê tại thời điêm thuê phù hợp với 
từng ngành, nghề trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao vả quy 
định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, văn phòng phẩm. Mức chi theo thực tế 
trên cơ sở các hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp, phù hợp với dự toán được 
cấp có thẩm quyền giao và quy định của pháp luật về đấu thầu. 

3. Chi công tác chuẩn bị các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực 
hành; công tác coi thi, chấm thi và công tác tổ chức đợt đánh giá: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC. 

4. Chi cho các hoạt động tồ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; điều tra, khảo 
sát, thông kc thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 7 Điêu 4 Thông tư này. 

Đỉều 28. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hẫ trơ tìm 
kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số 

1. Chi hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc tư vấn, giới thiệu, 
tìm kiếm, kết nối việc làm cho người lao động: 

a) Thuê địa điểm trong trường hợp diện tích Trung tâm không đáp ứng 
được, thuê phương tiện vận chuyển hoặc thuê thiết bị, nhân công phục vụ cho 
viộc giao dịch, các khoản chi khác (nếu có). Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ 
dự toán được giao và nhu cầu thực tế quyết định mức hỗ trợ phù hợp với quy mô 
sàn/phiên giao dịch, quy mô tổ chức hội chợ/ngày hội việc làm và quy định của 
pháp luật về đấu thầu; 

b) Thông tin, tuyên truyền nhằm phố biến thông tin thị trường lao động và 
thu hút người lao động, doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao dịch việc 
làm. Nội dung và mức chi cho các hoạt động tương ứng theo quy định tại khoản 
2 Điều 4 Thông tư này; 

c) Xây dựng cấm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về viộc làm, 
thị trường lao động: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 
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2. Chi giới thiệu việc làm cho người lao động thực hiện thông qua cơ chế 
đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà 
nước là 400.000 đồng/người lao động tìm được việc làm (có giao kết hợp đồng 
lao dộng). Trường hợp cơ quan có thầm quyền đã ban hành giá dịch vụ giới 
thiệu viộc làm thì thực hiện theo giá cụ thể áp dụng tại các Trung tâm dịch vụ 
việc làm. 

3. Trường hợp các nhiệm vụ chỉ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
của các Trung tâm dịch vụ viộc làm đã được đảm bảo từ nguồn Quỹ Bảo hiềm 
thất nahiệp, từ các chương trình, dự án, đề án khác thì không được sử dụng và 
quyết toán kinh phí từ Chương trình này. 

Điều 29. Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghe, 
việc làm và các dịch vụ hẫ trợ việc làm, đi làm vỉệc ở nước ngoài 

1. Chi các hoạt động thông tín, truyên truyền; tồ chức hội nghị, hội thảo, 
diễn dàn, tọa đàm, tư vấn, nói chuyện theo các chuyên đề ve hướng nghiệp, khởi 
nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ờ nước 
ngoài; tổ chức chương trình, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, các hoạt động khởi 
nghiệp; tư vấn về việc làm, nghề nghiệp tại cộng đồng. Nội dung và mức chi 
tương ứng cho các hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 8 và khoản 9 
Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo, việc làm: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, 
tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc 
làm, đi làm việc ở nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 
Thông tư này. 

4. Chi hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đe án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp đến năm 2025" (sau đây viết tắt là Thông tư số 126/2018/TT-BTC). 

5. Chi tập huấn, bồi dường nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 
tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch 
vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, 
nhà giáo về đào tạo kỹ năng mềm; tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, 
sinh viên: Thực hiện theo quy định tạĩ khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

6. Chi nghiên cứu, khảo sát, xây dựng mô hình đào tạo kỹ năng mềm cho 
học sinh, sinh viên: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 
sổ 03/2023/TT-BTC. 

Điều 30. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, xây dựng bộ chỉ sé để giám sát, 
đánh giá việc triền khai các nội dung của Tiểu Dự án 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 54 Thông tư này. 



31 

Tiểu mục 5.4 
TIẾU DỤ ÁN 4: ĐÀO TẠO NẰNG CAO NÀNG Lực CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁN 

Bộ TRIẺN KHAI CHƯƠNG TRÌNH Ở CÁC CÁP 

Điều 31. Nội dung và mức chi đào tạo nâng cao năng lực cho cộng 
đồng và cán bộ triền khai chương ỉrình ở các cấp 

1. Chi xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chi 
thực hiện nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức: Nội dung và mức chi thực 
hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi tồ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các 
dối tượng Irực tiếp thực hiện Chương trình; tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, 
trao đồi kinh nghiệm giữa các địa phương: Nội dung và mức chi tương ứng theo 
quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao khả năng học tập, chia sẻ kinh 
nghiệm trực tuyến cho cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp: Thực 
hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thỏng tư này. 

Mục 6 
Dự ÁN 6: BẢO TÒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VÃN HÓA 

TRƯYÈN THONG TÓT ĐẸP CỦA CÁC DÂN Tộc TĨIIẺU SỔ 
GÁN VỚI PHÁT TRIẺN Dư LỊCII 

Điều 32. Nội dung và mức chi bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống 
vãn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn vói phát triển du lịch 

Nội dung chi bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp các 
dân tộc thiêu số gắn với phát triển du lịch theo các hoạt động quy định tại Khoản 
6 Mục III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và theo 
hướng dẫn của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch. Mức chi cho các nội dung chi 
tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và thực tế phát sinh theo các 
hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đối với một số nội dung chi đặc thù 
thực hiện như sau: 

1. Đối với hoạt động truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể của các 
dân tộc thiểu số: việc chi mua vặt tư, nguyên vật liệu thực hành, thuê trang thiết 
bị, dụng cụ, đạo cụ, nhạc cụ phục vụ hoạt động truyền dạy văn hóa phi vật thề 
do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quyết định trong phạm vi dự 
toán dược cấp có thẩm quyền giao. 

2. Chi tồ chức thi đấu thực nghiệm các môn thể thao dân tộc áp dụng theo 
mức chi các giải thỉ đấu thể thao trong nước quy định tại Thông tư liên tịch số 
200/2011/TTLT-BTC-BỴHTTDL ngay 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tai 
chính, Bộ Văn hóa - Thế thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối 
với các giải thi đấu thể thao (sau đây viết tắt là Thông tư liến tịch số 
200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL). 
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3. Chi hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số 
trong viộc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào 
tạo, bồi dường, truyền dạy nhừng người kế cận: Hỗ trợ nghệ nhân ưu tú 800.000 
đồng/ngày, nghệ nhân nhân dân 1.000.000 đồng/ngày. Chi thù lao cho nghẹ 
nhân, người thực hành (am hiểu về văn hóa truyền thống, có khả năng hướng 
dẫn, truyền dạy trong cộng đồng) tham gia hướng dẫn, tập huấn, truyền dạy: 
300.000 đồng/người/buồi. số ngày hỗ trợ theo quyết định của cơ quan được giao 
nhiệm vụ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (nếu 
có); đảm bảo trong phạm vi dự toán được cắp có thầm quyền giao. 

4. Tồ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghộ 
thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số: 

a) IIỖ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hỉnh 
vãn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 
số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Bộ trường Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đe án "Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, 
liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo 
khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030" và theo kế hoạch, đề án do Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh ban hành; 

b) Nội dung, mức chi tồ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại 
hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện 
theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -
Thể thao và Du lịch về tiêu chí, ticu chuẩn; nội dung, quy trình và đình mức 
kinh tế - kỹ thuật tồ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội giao lưu 
văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ đồng bào dân tộc thiều số; chi phí thực tc 
phát sinh theo các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. 

5. TỔ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số 
trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhàm bảo tồn các môn thể thao truyền 
thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số: 

a) Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, 
Thông tư liền tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL; 

b) Mức hỗ trợ cho các địa phương đăng cai tồ chức các cuộc thi đấu thề 
thao truyền thống từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương đối với 
cuộc thi cấp huyện: tồi đa 200 triệu đồng/cuộc; cuộc thi cấp tỉnh: tối đa 400 triệu 
đồng/cuộc; cuộc thi cấp quốc gia: tối đa 1.000 triệu đồng/cuộc. 

6. HỖ trợ xây dựng tú sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi: Mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/tủ sách trong giai đoạn 
2021-2025. 

7.1IỖ trợ chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá 
trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số: Mức hỗ trợ theo quyết định phê duyệt dự án 
của cấp có thẩm quyền; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. 
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8. Hỗ trợ trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi; Mức hồ trợ theo quyết định phê duyệt cùa cấp có thẩm quyền; tối 
đa 30 triệu đong/Nhà văn hóa hoặc khu thể thao cấp thôn. 

Mục 7 
Dự ÁN 7: CHĂM SÓC sửc KHỎE NHÂN DÂN, NÂNG CAO THẺ TRẠNG, 

TÂM VÓC NGƯỜI DẲN Tộc THIỂU SÓ, PHÒNG CHÓNG SUY 
DINH DƯỜNG TRẺ EM 

Điều 33. Phát triền y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

1. Dào tạo, chuyền giao kỹ thuật 

a) Chi đào tạo, bồi dưòng nâng cao năng lực chuyên môn cho người làm 
công tác y tế, chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã, đào tạo y học gia đình cho 
nhân viên trạm y tế xã: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; 

b) HỖ trợ đào tạo bác sỹ chuycn khoa cấp I; đào tạo cử nhân điều dưỡng, 
cỉr nhân các ngành thuộc nhóm kỹ thuật y học theo hướng dẫn của Bộ y tế: Nội 
dung, mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này; 

c) Chi xây dựnậ mô hình đào tạo: Thực hiện theo quyết định phê duyệt 
mô hình của cấp có thẩm quyền. 

2. HỖ trợ phụ cấp cho cô đờ thôn, bản 

Cô đỡ thôn, bán thuộc các xã vùng đồng bảo dân tộc thiểu số vả miền núi 
dã được đào tạo và đang trực tiếp thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khòc 
sinh sản tại cộng đồng, trườnẸ hợp chưa được hưởng mức phụ cấp nhân viên y 
tế thôn bản theo Quyết định so 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của 
Thủ tirớng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp của nhân viên y tế thôn, 
bản thì được hỗ trợ 0,5 mức lương cơ sở/tháng. 

3. HỖ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm 

a) HỖ trợ chi phỉ đi lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng; vặn 
chuyển, bảo quản vắc xin tiêm chủng mở rộng: Thực hiện theo quy định khoản 
10 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi hỗ trợ cán bộ trong những ngày tiêm chủng (ngoài chế độ công tác 
phí hiện hành): 50.000 đồng/người/buổi; 

c) HỖ trợ các chi phí khác phát sinh trong quá trình tồ chức tiêm chủng 
ngoại trạm (nếu có) theo thực tế phát sinh, trong phạm vi dự toán được cấp có 
thẳm quyền giao. 

Điều 34. Nâng cao chất lirọrng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi 

1. Truyền thông vận động xã hội, chuyển đổi hành vi và tư vấn chuyên 
môn tại cộng đồng về khám sức khỏe trước khi kết hôn vả tầm soát, chần đoán, 
điều trị trước sinh và sơ sinh. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 
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2. Chi hỗ trợ cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị trước sinh 
và sơ sinh; dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 

a) Chi khám, siêu âm, xét nghiệm cần thiết để sàng lọc, chẩn đoán trước 
sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: Thực hiện theo quy 
trình chuyên môn y tế do Bộ trường Bộ Y tế quy định. Mức chi theo giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền quy 
định tại thời điểm thực hiện dịch vụ (chi phí này đã bao gồm lấy mẫu máu mao 
mạch, mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh, mẫu máu ngón tay bà mẹ trong sàng lọc, 
chẩn đoán trước sinh và sơ sinh); 

b) Chi gửi mẫu để thực hiện sàng lọc, gửi thông báo kết quả sàng lọc của 
đối tượng (bao gồm cả kết quả âm tính hoặc dương tính); chi phí đi lại khi phái 
chuyển tuyến theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chỉ định của thủ tnrờna 
cơ sờ khám chữa bệnh thực hiện dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ 
sinh: Thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư này; 

c) Chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng dịch vụ: 50.000 đồng/đối 
tượng; 

d) Chi hỗ trợ cho cán bộ trong những ngày thực hiện dịch vụ (ngoài chế 
độ công tác phí hiện hành): 50.000 đồng/người/01 buối. 

3. Hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 

a) Bộ Y tế lựa chọn số lượng xã triển khai phù hợp với mục tiêu của Dự 
án, trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
được giao kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 
quyết định lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, khả năng để thực 
hiện hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo quy định của pháp 
luật về đau thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công (không bao 
gồm các dịch vụ được thanh toán từ quỹ bảo hiềm y tế); 

b) Nội dung và mức chi của hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi 
kết hôn: 

- Chi tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo quy trình chuycn môn 
y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định: Mức chi theo giá địch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền quy định tại thời điềm 
thực hiện dịch vụ; 

- Chi gửi mẫu để thực hiện sàng lọc, gửi thông báo kết quả sàng lọc của 
đối tượng (bao gồm cả kết quả âm tính hoặc dương tính); chi phí đi lại khi phải 
chuyền tuyến theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chi định của thủ trường 
cơ sở khám chữa bệnh thực hiện dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn: Thực 
hiện theo quy định tại khoàn 10 Điều 4 Thông tư này. 

4. Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa 
dân số: 

a) Chi phổ biến kiến thức cơ bản về chãm sóc sức khoẻ người cao tuồi; 
hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức 
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khoỏ: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 
Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy 
định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuồi 
tại nai cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng 
người cao tuổi; 

b) Chi triển khai mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe dài hạn; mô hình 
chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, tại đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tập 
trung người cao tuổi theo phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung và mức 
chi theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; 

c) Chi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế làm công 
tác tư vấn, khám sức khỏe cho người cao tuổi. Nội dung và mức chi theo quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; 

d) Chi tồ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám 
sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi: 

- Nội dung mức chi tổ chức chiến dịch truyền thông theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

- Chi hỗ trợ cán bộ kỹ thuật thực hiện dịch vụ (ngoài tiền công tác phí 
hiện hành): 50.000 đồng/người/buồi; 

- Chi khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, 
lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi theo quy trình chuyên môn y tế 
do Bộ trường Bộ Y tế quy định (không bao gồm các dịch vụ được thanh toán từ 
quỹ bảo hiểm y tế): Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ 
sở y te công lập do cấp có thẩm quyền quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ; 

- Chi hỗ trợ trực tiếp đối tượng sử dụng dịch vụ: 50.000 đong/đoi tượng. 

5. HỖ trợ ổn định và phát triển dân số của đồng bào dân tộc thiểu số tại 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới 

a) Chi tồ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số, 
cư trú, bicn giới. Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 2 Điêu 4 Thông 
tir nảy; 

b) Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số: 

- Nội dung mức chi tổ chức chiến dịch truyền thông theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

- Chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (không bao gồm các dịch vụ được 
thanh toán từ quỹ bảo hiềm y té): 

+ Cấp miễn phí phương tiện tránh thai theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành; 

+ Chi thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và xử lý tai biến theo 
chuyên môn y tế (bao gồm cả tiền công tiêm thuốc tránh thai): Mức chi theo giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền 
quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ; 
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+ HỒ trợ chi phí đi lại (một lượt đi và về) cho người được cấp phương tiện 
tránh thai miễn phí bị tai biến theo chuyên môn y tế đến kiểm tra tỉnh hình bệnh 
tại cơ sờ y tế chuyên khoa từ tuyến huyện trờ lên theo chỉ định của bác sĩ sau khi 
khám, sàng lọc phát hiện tại cộng đồng: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại 
diểm d khoản 10 Điều 4 Thông tư này; 

- Chi tổ chức khám sàng lọc trong chiến dịch theo chuyên môn y tế: Mức 
chi (heo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sờ y tế công lập do cấp có 
thẩm quyền quy định tại thời điềm thực hiện dịch vụ; 

c) Chi kiểm soát, quản lý dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi, khu vực biên giới: 

- Chi cập nhật thông tin về dân số, kế hoạch hóa gia đình của hộ gia đình từ 
sồ ghi chép ban đầu về dân số của cộng tác viên: 10.000 đồng/phiếu thu tin của ít 
nhất 05 hộ gia đình đã có thông tin tại sổ A0 hoặc của một hộ gia đình mới; 

- Chi xây dụng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu; củng cố, kiện toàn kho dữ 
liệu chuyên ngành dân số; chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu các ngành liên quan: 
Thực hiộn theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư này; 

- Chi khảo sát, thử nghiệm mô hình can thiệp với đồng bào dân tộc thiểu 
số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới. Nội dung 
và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Thông tư này; 

- Chi xây dựng và triển khai mô hình các dịch vụ can thiệp về dân số, kế 
hoạch hóa gia đình: Thực hiện theo quyết định phê duyệt mô hình của cấp có 
thấm quyền, trong phạm vi dự toán được giao. 

6. Nâng cao năng lực quản lý dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi 

a) Chi đào tạo, bồi dường, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế dân 
số, cộng tác viên dân số về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý dân số: Nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi kiểm tra, đánh giá, quản lý: Thực hiện theo quy định tại Điều 54 
Thông tư này. 

7. Chi hỗ trợ phòng chống bệnh Thalassemia 

a) Chi truyền thông, thay đồi và nâng cao nhặn thức, thái độ hành vi của 
cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc thực hành sàng lọc bệnh 
Thalassemia; hỗ trợ xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuyên 
môn có liên quan đến chấn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân Thalassemia: 
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi thực hiện các hoạt động sàng lọc bệnh Thalassemia (không bao 
gồm các dịch vụ được thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế) 

- Chi khám, xét nghiệm cho người tham gia: mức chi thực hiện theo giá 
dịch vụ khám bệnh, chừa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền 
quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ; 
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- Chi hỗ trợ đối tượng được tư vấn, xét nghiệm phòng bệnh Thalassemia: 
50.000 đồng/người; 

- Chi phí vận chuyển mẫu, gửi thông báo kết quà sàng lọc của đối tượng 
(bao gồm cả kết quả âm tính hoặc dương tính): Thực hiện theo quy định tại 
khoản 10 Điều 4 Thông tư này; 

- Các chi phí liên Cịuan khác (nếu có) thực hiện theo nội dung, mức chi 
tương ứng quy định tại Điều 4 Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tô; 

c) Chi xây dựng mô hình tầm soát và quản lý bệnh di truyền Thalassetnia: 
Thực hiện theo quyết định phê duyệt mô hình của cấp có thẩm quyền trong 
phạm vi dự toán được giao. 

Điều 35. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, ỉrẻ em nhảm giảm tử 
vong bà mẹ, trẻ cm; nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số 

1. Chi tập huấn tăng cườnẸ kiến thức, năng lực cho cán bộ y tế, người 
cung cấp dịch vụ tại các tuyến về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu 
đời, chuyên trách dinh dường, cộng tác viên dinh dường thôn, bản vê chăm sóc 
dinh dường. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Thông tư này. 

2. Chi triển khai mô hình Chăm sóc dinh dương trong 1.000 ngày đầu đời 

a) Tổ chức khảo sát ban đầu tại các địa bàn sẽ triển khai: Nội dung và 
mức chi theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư này; 

b) Triển khai tư vấn, hướng dẫn chãm sóc dinh dường trong 1.000 ngày 
đầu đời tại cộng đồng: 

- Chi hỗ trợ cán bộ tư vấn: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 4 Thông tư này; 

- Chi phiên dịch (nếu có): Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 5 
Điều 4 Thông tư này; 

- Thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc, người dẫn đường 
không kiêm phiên dịch tiếng dân tộc (nếu có): Thực hiện theo quy định tại 
khoản 11 Điều 4 Thông tư này; 

c) Chi tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em dựa trên 
các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương: 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điềm d khoản 2 Điều 4 
Thông tư này. Riêng chi mua các thực phẩm, nguyên vặt liệu phục vụ cho hoạt 
động trình diễn bừa ăn cho trẻ em: Thực hiện theo giá thị trường tại địa phương 
và chứng từ chi tiêu hợp pháp, mức chi tối đa 10.000 đồng/trẻ/lần. Chi mua 
dụng cụ để trình diễn thực hiện theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ 
chi tiêu hợp pháp. Chi dịch thuật (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 5 
Điều 4 Thông tư này; 

d) Tổ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật giừa các tuyến: thực hiện theo quy 
định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư này. 
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3. Chi mua, vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng cấp miễn phí cho phụ 
nữ mang thai, phụ nữ sau sinh 01 tháng, trẻ em từ 06 tháng đến 23 tháng tuổi bị 
suy dinh dường, trẻ em dưới 5 tuồi bị suy dinh dưỡng cấp tính: Việc mua sắm 
theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu, 
trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chi vận chuyển thực 
hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư này. 

4. Chi hỗ trợ thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 
theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế (không bao gồm các dịch vụ được 
thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế) 

a) Chi mua sắm túi dụng cụ cô đơ thôn, bản, gói đõ đẻ sạch, vật tư tiêu 
hao, sổ theo dồi sức khỏe bà mẹ - trẻ em, mô hình phục vụ đào tạo: thực hiện 
theo quy định cùa pháp luật về đấu thầu; 

b) Chi thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

- Đối với các dịch vụ thực hiện tại cơ sở y tế: Mức chi theo giá dịch vụ 
khám chừa bệnh của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sờ khám chừa 
bệnh công lập tại thời điềm thực hiện dịch vụ. Riêng khám sức khỏe định kỳ cho 
trẻ em dưới 2 tuổi: hồ trợ cơ sở y tế 100.000 đồng/lần (tối đa 4 lần/1 trẻ). 

- Đối với các dịch vụ thực hiện ngoài cơ sở y tế: Hỗ trợ nhân viên y tế, cô 
đờ thôn, bản đỡ đẻ tại nhà cho bà mẹ không đến đẻ tại cơ sở y tế: 200.000 
đồnạ/ca; chăm sóc sau sinh cho bà mẹ và trẻ sơ sinh: 100.000 đông/lần (tối đa 
03 lần/bà mẹ, trẻ sơ sinh); 

c) Chỉ đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế, cô đõ thôn, bản: Thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Chi điều tra, khảo sát, đánh giá năng lực người đỡ đẻ ở các tuyến: thực 
hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Thông tư này; 

đ) Chi thẩm định các trường hợp tử vong mẹ, tử vong trẻ em: 

- Chi họp Hội đồng thẩm định: Áp dụng mức chi thẳm định kinh phí thực 
hiộn nhiệm vụ khoa học công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 
03/2023/TT-BTC; 

- Chi công tác phí (nếu có): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC; 

- Chi thuê người dẫn đường; thuê người phiên dịch tiếng dân tộc (nếu cần 
thiết): Thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 11 Điều 4 Thông tư này; 

e) Chi tuyên truyền, vận động phụ nữ khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế; 
tư vấn kiến thức chăm sóc thai kỳ cho phụ nữ mang thai: Nội dung và mức chi 
tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

5. Chi tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc 
sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em: 



39 

a) Chi khảo sát xác định mô hình, nội dung, hình thức truyền thông về chăm 
sóc sức khỏe, dinh dường bà mẹ trẻ cm phù hợp với vãn hóa của các dân tộc: Nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điêu 4 Thông tư này; 

b) Chi xây dựng mô hình truyền thông tại cộng đồng về chăm sóc sức 
khỏe, dinh dường bà mẹ, trẻ em thông qua già làng, trưởng bản, người có uy tín: 

- 1 lọp triển khai, đánh giá tồng kết mô hình: Nội dung, mức chi thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

- Tồ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan đến 
chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em: Thực hiện theo quy định tại điềm 
c khoản 2 Điều 4 Thông tư này; 

- Viết bài, đọc trên loa phát thanh địa phương: Mức chi quy định tại điềm 
b khoản 2 Điều 4 thông tư này; 

- Tổ chức giám sát hồ trợ kỹ thuật giữa các tuyến: Nội dung và mức chi 
theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư này. 

c) Chi xây dựng thí điềm Góc truyền thông về chăm sóc sức khòe sinh sản vị 
thành nicn và sức khỏe bà mẹ, ưẻ em tại một số trường pho thông dân tộc nội trú: 

- Họp triển khai, đánh giá tồng kết mô hình: Nội dung, mức chi thực hiộn 
theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề ngoại khóa về nội dung liên 
quan đến sức khỏe sinh sàn: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 
Thông tư này; 

- Biên soạn bộ thông điệp truyền thông phục vụ cho việc tuyên truyền trên 
loa phát thanh trường: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 thông tư này; 

- Tồ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật giữa các tuyến: Thực hiện theo quy 
định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư này; 

d) Chi phát động và triền khai Tuần Lễ làm mẹ an toàn tại tuyến cơ sờ; phát 
triển, xây dựng và in các sản phẩm truyền thông phù hợp với bối cảnh văn hóa của 
từng dân tộc; phát triển, xây dựng các sản phẩm truyền thông về chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng và 
mạng xã hội: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; 

d) Chi tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ các cấp (bao 
gồm cán bộ y tế và ban, ngành, đoàn thể cấp cơ sở về công tác chãm sóc sức 
khỏe, dinh dường bà mẹ, trẻ em): Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Thông tư này. 

Mục 8 
Dự ÁN 8: THỰC IIIỆN BÌNH ĐẢNG GIỚI VÀ GIẢI QUYÉT NHỬNí; 

VÁN ĐÈ CÁP THIÉT ĐÓI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM 

Điều 36. Tuyên truyền, vận động xóa bỏ các định kỉến và khuôn mẫu giới 

1. Chi xây dựng các nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng 



40 

đồng, thực hiện các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu 
giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tố chức Hội 
thi/Liên hoan các mô hình sáng tạo và hiệu quà trong xóa bỏ định kiến giới, bạo 
lực ệia đình và mua bán phụ nừ và trẻ em: Nội dung chi cho các hoạt động tuyên 
truyền thực hiện theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và mức chi 
theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 4 Thông tư này. 

Riêng chi mô hình truyền thông cộng đồng: Mức hỗ trợ trọn gói 03 triệu 
đồng/mô hình; kinh phí hỗ trợ duy trì mô hình được bố trí từ nguồn ngân sách 
địa phưomg tủy theo điều kiện, khả năng cân đối của từng địa phương theo phân 
cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Triển khai các gói hỗ trợ phụ nừ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và 
chăm sóc sửc khoẻ trẻ em: 

a) Đánh giá hiệu quả, tác động của gói chính sách tại các tỉnh có tỷ lệ sinh 
con tại nhà cao, địa bàn có những nhóm dân tộc thiều số rất ít người sinh sống, 
gồm xây dựng công cụ, khảo sát, hội thảo; tọa đàm và đánh giá/phỏng vấn sâu 
tại hộ gia đình; khảo sát thực tế tại hiện trường; xây dựng báo cáo đánh giá đề 
xuất gói chính sách khuyến khích sinh đẻ an toàn. Nội dung và mức chi cho các 
hoạt động tương ứng theo quy định tại các khoản 2, 7, 8 và 9 Điều 4 và Điều 54 
Thông tư này; 

b) Hồ trợ theo phưcmg thức khoán cho bà mẹ sinh đẻ an toàn và chăm sóc 
tại nhà sau sinh tại các tinh có đông người dân tộc thiểu số và có tý lệ sinh con 
tại nhà cao hom mức trung bình của cả nước (không bao gồm các dịch vụ được 
thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế): 

- Hỗ trợ chi phí đi lại cho bà mẹ khi đến khám thai tại cơ sờ y tế 4 lần 
trong suốt thai kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 100.000 đồng/người/lần; 

- Hỗ trợ chi phí đi lại cho bà mẹ và 01 người nhà chăm sóc khi đến sinh 
con tại cơ sở y tế: 100.000 đồng/người; 

- HỖ trợ gói vật tư chăm sóc khi sinh gồm bỉm sơ sinh, băng vệ sinh cho 
bà mẹ, tã lót, áo sơ sinh, mũ, bao tay, bao chân em bé, khăn lau bé, túi đo ỉưạng 
máu mất lúc sinh: 500.000 đồng/gói/mẹ. Trường hợp sinh từ 02 em bé trở lên thì 
đirợc hỗ trợ thêm từ em bé thứ hai là 300.000 đồng/gói/em bé; 

- HỖ trợ tiền ăn cho bà mẹ và người chăm sóc: 50.000 đồng/ngày/người 
(tối đa 3 ngày đối với sinh thường và 5 ngày đối với sinh mồ); 

- HỖ trợ 01 lần lương thực, dinh dường cho bà mẹ nuôi con bú trong 6 
tháng đầu sau sinh: 1.200.000 đồng; 

c) Tuyên truyền, vận động phụ nừ đến sinh con tại cơ sở y tế, lồng ghép 
tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của gói hỗ trợ trong các chiến dịch truyền thông 
tại cơ sở và trong các buổi sinh hoạt tại chi hội, tố phụ nừ. Nội dung và mức chi 
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 
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Điều 37. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đẩỉ "nếp nghĩ, 
cách làm" nâng cao quyền năng kỉnh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đăng 
gỉới và giảỉ quyết nhũ ng vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em 

1. HỖ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh té 
cho phụ nừ dân tộc thiểu số: 

Chỉ hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đãng ký các tiêu chuẩn theo quy định; 
xây dụng truy xuất nguồn gốc và tập huấn về quản lý chất lượng; hỗ trợ tham 
gia thương mại điện tử; giới thiệu và hỗ trợ kết nối voi các giải pháp dịch vụ 
logistics và thanh toán điện tử; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho tô nhóm: Mức hỗ trợ 
theo thực tế phát sinh, tối đa 100 triệu đồng/mô hình thí điểm. Các tổ nhóm sinh 
kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ sẽ phải đối ứng 
phần chi phí còn lại để thực hiện, duy trì bền vững mô hình. 

2. Phát triền và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng 
cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo cơ hội tạo thu nhập và lồng 
ghép giới: 

a) Chi tập huấn, biên soạn sổ tay hướng dẫn, tọa đàm, hội thảo; rả soát 
đánh giá liên quan đến xây dựng và triền khai thực hiện mô hình tiết kiệm và tín 
dụng tự quản. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại các khoản 1, 2, 
3, 7, 8 và 9 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi hỗ trợ hòm giữ tiết kiệm và chi phí sinh hoạt trong 3 tháng đầu 
tiên: tối đa 500.000 đồng/tháng/tổ. 

3. Thí điểm và nhân rộng địa chi tin cậy hỗ trợ bào vệ phụ nữ là nạn nhân 
bạo lực gia đình: 

a) Tập huấn, truyền thông, tọa đàm, hội thảo, rà soát, đánh giá, sinh hoạt 
định kỳ, kiểm tra, giám sát, khen thường; cập nhật cơ sở dữ liệu; xây dựng sổ 
tay hướng dẫn địa chỉ tin cậy ở cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 4 Thông tư này; 

b) Thí điểm nâng cấp địa chí tin cậy trên cơ sở các địa chi tin cậy sẵn có 
hiộn nay nhưng chưa thực sự hoạt động hoặc hoạt động chưa hiệu quả: 

- I lỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 03 triệu đồng/địa chỉ để mua sắm 
một số vật dụng cần thiết để hỗ trợ nạn nhân; 

- Hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 03 triệu đồng/địa chỉ/năm đề trang 
trải một số chi phí trực tiếp liên quan đến tư vấn, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân: 
nước uống, tiền ăn, lưu trú qua đêm nếu phát sinh; 

c) Thí điềm thành lập mới địa chỉ tin cậy: Hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối 
đa 15 triệu đồng/địa chỉ đồ mua sắm một số vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động. 

4. Thí điểm và nhân rộng mô hình hồ trợ phát triển sinh kế, hòa nhặp cộng 
đồng cho nạn nhân mua bán người: Nội dung, hình thức, quy trình triển khai 
thực hiện mô hình theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Mức hỗ 
trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 30 triệu đồng/mô hình. 
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Điều 38. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và 
trẻ em trong các hoạt động phát triển kỉnh tá - xã hội của cộng đồng, gỉám 
sát và phản bỉện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ ỉhống chính trị 

1. Chi tập huấn nâng cao năng lực, biên soạn sổ tay hướng dẫn, tọa đàm, 
đối thoại chính sách, hội nghị, các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa 
học, hội thảo phục vụ hoạt động đảm bảo tiếnẸ nói và sự tham gia thực chất của 
phụ nừ và trẻ em trong các hoạt động phát triền kinh té - xã hội của cộng đồng: 
Nội dưng và mức chi tương ứng theo quy định lại các khoản 1, 2, 3, 8 và 9 Điều 
4 Thông tư này. 

2. Giám sát, đánh giá về thực hiện bình đàng giới trong Chương trinh: 
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư này. Trường hợp thuê 
chuycn gia đánh giá độc lập thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông 
tư này. 

3. Chi hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay 
đổi tại trường học trong thôn bàn, nhà sinh hoạt cộng đồng: Mức hỗ trợ trọn gói 
tối đa 03 triệu đồng/câu lạc bộ để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ. Mức hỗ trợ duy 
trì hoạt động của câu lạc bộ được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương tùy theo 
điều kiện, khả nàng cân đối của từng địa phương. 

Điều 39. Trang bị kiến thức về bình đẳng giói, kỹ năng thực hiện lồng 
ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức 
sắc tôn giáo và người có uy tín írong cộng đồng 

1. Chi xây dựng chương trình phát triền năng lực thực hiện bình đẳng 
giới; số hóa trọn gói các chương trình xây dựng năng lực dưới hình thức các 
khóa học trực tuyến (số hóa các khóa học trực tuyến và tích hợp vào cổng thông 
tin Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để quản lý, vận hành và duy trì); 
tồ chức các khóa học trực tuyến. Nội dung, mức chi tương ứng theo quy định 
khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng vĩên nguồn về lồng ệhép giới, nâng 
cao năng lực cho các cấp làm công tác bình đẳng giới; lập huấn, tố chức tọa 
đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về bình đang giới, 
kỹ năng thực hiện lồng ghép ^iới cho già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và 
người cỏ uy tín trong cộng đồng; đánh giá hoạt động phát triền năng lực. Nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 8 Điều 4 Thông 
tư này. 

Mục 9 
DỤ ẢN 9: ĐÀU TƯ PHÁT TRIẺN NHÓM DÂN Tộc THIẺU SỐ RẢT ÍT NGƯỜI 

VÀ NHÓM DÂN TỘC CÒN NHIÈU KHÓ KHĂN 
Tiểu mục 9.1 

TIỂU Dự ÁN 1: ĐÀU TƯ PHÁT TRIẺN KỈNH TẺ - XÃ HỘI CÁC DÂN Tộc CÒN 
GẶP NHIỀU KHÓ KIIÃN, DÂN Tộc CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THỪ 
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Điều 40. Sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản 
xuất và sinh kế 

1. Chi sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng theo phạm vi, nội dung quy định 
tại Tiểu Dự án 1, Dự án 9 Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-
TTg: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Thông tư này. 

2. HỖ trợ phát triển sản xuất và sinh kế 

a) Đối với các hộ dân tộc thiều số có khó khăn đặc thù 

- Hỗ trợ giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào để chuyển đồi cơ cấu 
câỵ trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy 
hiểm cho gia súc, gia cầm: Tối đa 10 triệu đồng/hộ/năm; 

- Hỗ trợ nâng cao kiến thức, trình độ nàng lực sản xuất, tổ chức lớp tập 
huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất tại thôn, bản và học tập trao đổi 
kinh nghiệm cho cộng đồng. Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 8 Điều 4 Thông tư này; 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình, tồ hợp tác liên kết theo chuỗi sản xuất tiêu thụ 
sản phẩm vả các hoạt động phát triển sản xuất khác do cộng đồng đề xuất phủ 
hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng được cấp có thẩm quyền 
phc duyệt: Tối đa 500 triộu đong/mô hình/tồ hợp tác; trong đó chi xây dựng và 
quản lý mô hình thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư này; 

b) Đối với các hộ dân tộc thiều số còn nhiều khó khăn: Thực hiện theo 
quy định tại điềm a khoản 9 Mục III Chương trình ban hành kèm theo Quyết 
định số 1719/QĐ-TTg. 

Điều 41. HỒ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc 
sắc, thông tỉn - truyền thông nâng cao đừỉ sống tỉnh ỉhần cho đồng bào 

1. Tổ chức lớp học tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu, lớp học 
truyền dạy văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc tại thôn, bản. Nội 
dung và mức chi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Khôi phục và bảo tồn nhạc cụ, trang phục, nghề truyền thống tiêu biểu: 
tối da 300 triệu đồng/nghề/dân tộc/cả giai đoạn 2021-2025. 

3. Phục dựng bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu; sưu tầm các loại hình 
văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiều số có khó khãn đặc thù: tối 
da 300 triệu đồng/lễ hội/dân tộc/cả giai đoạn 2021-2025. 

4. Cấp trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với văn hóa 
truyền thống của từng dân tộc: tối đa 30 triệu đồng/thôn/năm. 

5. Thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ thôn, bản: tối đa 20 triệu 
đồng/đội/thôn, bản/giai đoạn 2021-2025. 

6. Thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào: Nội 
dung và mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

7. Tồ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm giao lưu văn hóa, học tập trao đồi 
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kinh nghiệm giữa các địa phương, thuê chuyên gia đối thoại, nói chuyện chuyên 
đề hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuycn 
môn; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết hội nghị: Nội dung chi và mức chi thực 
hiện theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 4 Thông tư này. 

8. Chi thông tín tuyên truyền phục vụ bảo tồn lễ hội truyền thống: Nội 
dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

9. Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ 
thuật truyền thống, trình diễn trang phục của đồng bào các dân tộc: Nội dung chi 
và mức chỉ thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 42. Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiếu sé có khỏ khăn 
đặc thủ 

1. Nội dung hỗ trợ: 

a) Đối với bà mẹ mang thai: Tồ chức hoạt động tư vấn dinh dường, hỗ trợ 
dinh dưỡng cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; khám, quản lý thai nghén và 
chăm sóc y tế đối với phụ nữ mang thai, hỗ trợ phụ nừ mang thai được tầm soát 
các loại bộnh tật bẩm sinh phổ biến; hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân số và 
phương tiện đi lại cho bà mẹ mang thai; 

b) Đối với trẻ em dưới 05 tuồi: Hỗ trợ trẻ sơ sinh được tầm soát các loại 
bệnh bẩm sinh phổ biến; điều trị, cung cấp bổ sung dinh dường cho trẻ cm dưới 
5 tuồi; hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưởng công thức (cơm/cháo dinh dường 
công thức ăn liền) cân đối hợp lý và sữa học đường cho trẻ tại các cơ sở giáo 
dục mầm non công lập; 

c) Các dịch vụ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 
trình không bao gồm các dịch vụ được thanh toán từ quỹ bảo hiềm y te. 

2. Mức hỗ trợ: 

a) Đối với bà mẹ mang thai: 

- Tổ chức hoạt động tư vấn dinh dường tối thiều 03 lần/thai kỳ; mức hỗ 
trợ cho người tư vấn tối đa 30.000 đồng/lần tư vấn/bà mẹ mang thai; 

- Hồ trợ cán bộ kỹ thuật khám, theo dõi, cập nhật thông tin và quản lý bà 
mẹ mang thai cho tới khi sinh con (ngoài chế độ công tác phí hiện hành): tối đa 
50.000 đồng/lần; không quá 04 lần/thai phụ; 

- HỖ trợ dinh dường cho bà mẹ trước, trong và sau sinh: tối đa 500.000 
đồng/bà mẹ/thai kỳ; 

- HỖ trợ phụ nừ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán một số bệnh tật 
bầm sinh phổ biến theo Danh mục bệnh tật bẩm sinh phổ biến do Bộ Y te quy 
định: Mức chi theo giá dịch vụ khám bộnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập 
do cấp có thẩm quyền quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ; tối đa 03 triệu 
đồng/bà mẹ; 

- Hỗ trợ chi phí đi lại cho phụ nữ mang thai đến cơ sờ y tế khám thai và 
thực hiện tầm soát, chẩn đoán một số bệnh tật bẩm sinh phổ biến: tói đa 500.000 
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đồng/bà mẹ/thai kỳ; 

- Hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh con đúng 
chính sách dân số: tối đa 03 triệu đồng/bà mẹ. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số 
có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 
39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách 
hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng 
chính sách dân số thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất. 

b) Đối với trẻ em dưới 05 tuổi 

- HỖ trợ trẻ sơ sinh thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị các ỉoại bệnh 
bẩm sinh phổ biến theo Danh mục bệnh tật bẩm sinh phổ biến do Bộ Y tế quy 
định. Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập 
do cấp có thấm quyền quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ; 

- Hỗ trợ 01 lần chi phí đi lại cho trẻ đến cơ sở y tế thực hiện tầm soát các 
loại bệnh tật bẩm sinh: tối đa 500.000 đồng/trẻ; 

- Hỗ trợ điều trị suy dinh dường cho trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng: 
tối đa 03 triệu đồng/trỏ; 

- Hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dường cân đối hợp lý cho tré tại các cơ sở 
giáo dục mầm non công lập: tối đa 550.000 đồng/tháng/trẻ. Thời gian hỗ trợ 
theo số tháng thực tế đi học và hồ trợ tối đa không quá 36 tháng/trẻ. 

Điều 43* Hỗ trự xây dựng mô hình nâng cao chất lưựng dân sé tại 
thôn, bản có đông đằng bảo dân tộc ỉhiểu số có khó khản đặc thù sinh sống 
tập trung 

1. Hỗ trợ xây dựng mô hình nâng cao chất luợng dân số tại thôn, bản phù 
hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt: mức hồ trạ tối đa 700 triệu đồng/mô hình/cả giai đoạn 2021 -2025. 

2. Chi xây dựng và quản lý mô hình: mức tối đa 5% tồng dự toán kinh phí 
thực hiện mô hình. 

3. Nội dung, hỉnh thức, quy trinh triển khai thực hiện mô hình thực hiện 
theo hướng dẫn của Ưỷ ban Dân tộc. Nội dung, mức chi tưcmg ứng theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư này và thực tế phát sinh theo các hợp đồng, hóa đơn, 
chứng từ hợp pháp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 44. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội bền vững người Đan Lai 
tại Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

1. Chì đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ tộc người Đan Lai: Nội dung, 
mức chi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ giống, vật tu sản xuất: Nội dung, mức chi theo quy định tại 
khoản 4 Điều 12 Thông tư này. 

3. Chi hỗ trợ giáo dục, văn hóa, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân: Nội 
dung, mức chi theo quy định tại Tiểu mục 5.1 Mục 5, Mục 6, Mục 7 Thông tư này. 
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Tiểu mục 9.2 ^ ^ 
TIẺU Dự ÁN 2; GIẢM THIÊU TỈNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HỎN NHÂN 

CẬN HUYẺT TIIỔNG TRONG VÙNG ĐÒNG BÀO DÂN TỘC 
' THIÊU SỔ VÀ MIỀN NÚI 

Điều 45. Nội dung và mức chi giảm thiểu tình trạn|5 tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền núi 

Chi cho các hoạt động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo 
quy định tại điêm b khoản 9 mục III Chương trình ban hành kèm theo Quyêt 
định số 1719/QĐ-TTg và hướng dẫn của Uý ban Dân tộc. Nội dung và mức chi 
tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư nảy và thực tế phát sinh theo các 
hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. 

Mục 10 

DỤ ẢN 10: TRƯYÈN THÔNG, TUYÊN TRƯYÈN, VẬN ĐỘNG TRONG VÙNG 
DÔNG BÀO DÂN TỘC THIẺƯ SỎ VÀ MIỀN NÚI. KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐÁNH 

C.IÁ VIỆC TÒ CHỨC THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Tiểu mục 10.1 

TIÊU I)ự ÁN 1: BIẺU DƯƠNG, TÔN VINH ĐIẺN HÌNH TIÊN TIẾN, 
PHÁT HUY VAI TRÒ CÙA NGƯỜI CÓ UY TÍN; PHỐ BIÉN, GIÁO DỤC PHẤP 
LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ TƯYÊN TRUYÈN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO; 

TRƯYÈN THÔNG PHỤC vụ TỎ CHỨC TRIẺN IOIAI THỤC HIỆN 
ĐỀ ÁN TONG THẺ VÀ CIIƯƠNG TRÌNH 

Điều 46. Điểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 
của người có uy tín 

Chi cho các hoạt động biểu dưcmg, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy 
vai trò của người có uy tín thực hiện theo quy định tại điềm a khoản 10 mục III 
Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và hướng dẫn 
của ùy ban Dân tộc. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại Điều 4 
Thông tư này. Việc mua sắm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thấu. 

Điều 47. Chi phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào dân tộc thiểu số 

Chi cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vặn 
động đồng bào dân tộc thiểu số theo các hoạt động quy định tại điểm a khoản 10 
mục III Chương trình ban hành kèm theo Quyêt định sô 1719/QĐ-TTg và hướng 
dẫn của Uy ban Dân tộc. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại Điêu 
4 Thông tư nảy. 

Điều 48. Cấp một số ấn phẩm bảo, tạp chí cho vùng dân tộc thiếu số 
và miền Iiúi, vùng đặc biệt khó khăn 

1. Đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm hàng năm 
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a) Căn cứ đặt hàng 

- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quỵền giao để thực hiện chính sách 
cấp một sô ân phâm cho vùng dân tộc thiêu sô và miên núi, vùng đặc biệt khó 
khăn theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 -
2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 752/QĐ-TTg). 

- Giá đặt hàng (bao gồm chi phí xuất bản và chi phí phát hành) ấn phẩm: 
Trên cơ sở mức giá tối đa các ấn phẩm do Bộ Tài chính thông báo, ủy ban Dân 
tộc quyết định mức giá cụ thể đối với từng ấn phẩm; 

- Các đơn vị báo, tạp chí đủ điều kiện đặt hàng cấp một số ấn phâm theo 
khoản 1 Điều 1 Quyết định số 752/QĐ-TTg, đối tượng đựợc cấp ấn phẩm và số kỳ 
xuất bản ấn phẩm, số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm và số lượng ấn phấm 
xuất bản, phát hành; số lượng lưu chiểu, số lượng gửi cơ quan quản Ịý 
do ủy ban Dân tộc thông báo cụ thể; 

- Quy cách, chất lượng ấn phẩm theo quy định của ủy ban Dân tộc; 

b) Nội dung hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành 
ấn phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

2. Tạm ứng và thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm 

a) Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng đặt hàng xuất 
bản, phát hành một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn giữa Uý ban Dân tộc với các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát 
hành; Uỷ ban Dân tộc thực hiện: 

- Tạm ứng lần đầu cho các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành ngay 
sau khi ký hợp đồng bằng 30% giá trị hợp đồng năm; 

- Tạm ứng các lần tiếp theo cho các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát 
hành: số lần tạm ứng, thời gian tạm ứng, mức tạm ứng được thực hiện theo thỏa 
thuận trong hợp đồng trên cơ sở tiến độ thực hiện hợp đồnạ nhưng tổng mức 
tạm ứng các lần (bao gồm tạm ứng lằn đầu và tạm ứng các lần tiếp theo) tối đa 
không quá 80% giá trị hợp đồng và không vượt quá dự toán năm được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

b) Thanh toán họp đồng 

- Kct thúc năm thực hiện, các đơn vị báo, tạp chí, đom vị phát hành tổng 
hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10 tháng 01 năm sau, gừi Uỷ ban 
Dân tộc. Trong thờĩ gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ tài liệu của 
các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành, Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm tổ 
chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại (nếu 
có) cho các đom vị báo, tạp chí và đom vị phát hành. 

- Việc thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực 
hiộn theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và khoản 5 Điều 3 Thông 
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tư này. 

c) Các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành trực tiếp thực hiện lưu giữ 
chửng từ chi ticu licn quan theo quy định hiện hành. 

3. Lập, phân bồ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

a) Việc lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 
vùng đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước và cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chuơng trình mục tiêu quốc gia; 

b) Căn cứ quy định tại điềm a khoản 1 Điều này, ủy ban Dân tộc thực 
hiện ký hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm trong năm cho 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khỏ khăn với các đon vị báo, 
tạp chí và đơn vị phát hành; 

c) Việc quyết toán kinh phí thực hiện hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát 
hành ấn phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Cơ 
quan, đon vị đặt hàng có trách nhiệm xét duyệt quyết toán kinh phí thục hiện 
chính sách quy định tại Quyết định số 752/QĐ-TTg, Quyết định số 1719/QĐ-
'ITg và tồng hợp vào quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan 
đơn vị đặt hàng theo quy định. 

Điều 49. Thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Chi cho các hoạt động thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 10 mục III Chương trình 
ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Thông tin 
và Truyền thông. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại Điều 4 
Thông tư này. Việc mua sắm thực hiện theo quy định của pháp luật về đâu thầu 
và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 50. Chi xây dựng Bảo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan 
truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về cônj* tác dân tộc và thông tin 
tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đe án tổng thể và Chương trình và chi 
xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử 

Chi cho các hoạt động xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan 
truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên 
truyền hiệu quả, kịp thời về Đe án tồng thể và Chương trình và xây dựng Tạp 
chí Dân tộc điện tử: Thực hiện theo hướng dẫn của úy ban Dân tộc. Việc mua 
sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của Báo, Tạp chí thực 
hiện theo quyết định phe duyột của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật 
về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với nội dung chi 
đảo tạo, tập huấn và sản xuất, xuất bản, phát hành các ấn phẩm báo chí phục vụ 
tuyên truyền các nội dung thuộc Chương trình thực hiện theo quy định tại khoản 
1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Đỉều 51. Tuyên truyền, truyền thông, vận độnj7 nhân dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giói tham gia tổ chức, triển khai thực 
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hiện Đe án Tổng thể và Chương trình 

Chi cho các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, vận động nhân dân vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triền khai 
thực hiện Đe án Tồng thề và Chương trình thực hiện theo hướng dẫn cùa ùy ban 
Dân tộc. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 2, khoản 8 và 
khoản 9 Điều 4 Thông tu này. Việc mua sắm thực hiện theo quy định của pháp 
iuật về đau thầu. 

Điều 52. Tăng cưừng, nâng cao khả năng tiếp cận và ỉhụ hưởng hoạt 
động trợ gỉúp pháp lý cho vùng đầng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Chi cho các hoạt động tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ 
hirởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền 
núi thực hiện theo các hoạt động quy định tại điểm a khoản 10 mục III Chương 
trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư 
pháp. Nội dung vả mức chi tương ứng theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 8 
Diều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 10.2 
ỨNG DỤNG CỒNG NGHỆ THÔNG TIN HỎ TRỢ PHÁT TRIẺN 

KINH TÉ - XẲ HỘI VÀ ĐẢM BAO AN NINH TRẬT Tự VÙNG ĐÒNG BÀO 
DẢN TỘC THIẺU SỎ VÀ MlỂN NUI 

Điều 53. ứng dụng công nghệ thông tin hẫ trơ phát triển kinh tế - xã 
hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Chi ứng dựng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong tổ chức 
triển khai thực hiện Chương trình thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 
Thôna tư này. 

2. Tồ chức hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc trực tuyến của Ban Chỉ 
đạo trung ương và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo trung ương; Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi hỗ trợ thiết lập các điềm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số írng dụng 
công nghệ thông tin để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đàm bảo an ninh 
trật tự: 

a) Chi mua sắm, lắp đặt thiết bị tại điềm hồ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng 
dụng công nghệ thông tin: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền 
thông vá quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc mua sắm thực hiện 
theo quy dịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và đấu thầu. 

b) Chi hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng tại điểm hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin: Mức hỗ trợ theo giá 
dịch vụ truy nhập internet băng rộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
áp dụng đối với các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghẹ 
thông tin ở các xã khu vực III. 
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Riêng đối với các xã khu vực III, kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 
internet báng rộnẸ tại điềm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 
thông tin được bố trí từ nguồn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích đén năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 
tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Chi hỗ trợ duy trì, khai thác, vận hành, bảo trì các điềm hỗ trợ đồng bào 
dân íộc thiều số ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Thông tin và truyền thông: Căn cứ yêu cầu thực tế, thời gian phục vụ và khả 
năng ngân sách, ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định mức hỗ trợ trong phạm vi 
dự toán được giao. Việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thực hiện theo quy định tại 
Thông tư so 65/2021/TT-BTC. 

d) Chi tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng thiết bị, duy tri, vận hành 
điểm ứng dụng công nghệ thông tin: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

4. HỖ trợ duy trì chợ sàn phẩm trực tuyến vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 10.3 
TIẺU DỤ ÁN 3: KIẺM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIẢ, ĐÀO TẠO, 

TẬP HUÁN TỐ CHỨC THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 54. Kiểm tra, giám sáỉ, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 
hiện Chương trình 

1. Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình 
(gồm: hộ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quà thực hiện dự án, tiểu dự 
án; xây dựng chi tiết hệ thống giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo 
cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, co chế báo cáo; cách thức sử dụng 
thông tin của hệ thống giám sát và đánh giá cho quản lý và tồ chức thực hiện); 
xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch; các vãn bản quản lý, chỉ đạo, hướng 
dẫn các chương trình, đề án, kế hoạch: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC, Thông tư số 42/2022/TT-BTC và mức 
chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch; các văn bàn quàn lý, chỉ đạo, hướng 
dẫn các chương trình, đề án, kế hoạch tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
licn tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. 

2. Xây dựng, thí điểm, tập huấn và vận hành phần mềm giám sát đánh giá, 
nâng cao năng lực giám sát, đánh giá cho các cơ quan, đcm vị tham gia tồ chức 
thực hiện Chương trình ở trung ương và địa phương. Nội dung và mức chi thực 
hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

3. Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên 
tiến trong thực hiện Chương trình. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy 
định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này và các quy định của pháp luật về thi đua, 
khen thường. 
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4. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia 
giám sát cộng đồng; giám sát phản biện chính sách xã hội của Chương trình; chỉ 
đạo thực hiện điểm Chương trình tại một số địa bàn phù hợp; kiểm tra, giám sát 
và dánh giá kết quả thực hiện Chương trình ờ cấp trung ương và các cấp địa 
phương. Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục lĩ 
Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn lập dự toán, quán lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra 
việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Chương II, 
Chương III Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

Trường hợp thuê chuyên gia độc lập đánh giá kết quả thực hiện các chính 
sách, chương trình, dự án, tiểu dự án: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách 
nhiệm ve sự cần thiết thuê chuyên gia độc lập. Căn cử lập dự toán chi thuê 
chuyên gia trong nước thực hiện theo mức lương quy định tại Thông tư 
số 02/2015/TT-BLĐTBXH. 

Đối với đoàn công lác kiểm ưa, đánh giá liên ngành, liên cơ quan: Cơ 
quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác hoặc chủ chương trình (được bố trí kinh phí 
kiểm tra, giám sát, đánh giá) chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho chuycn 
công tác theo chế độ quy định (tiền tảu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở 
nơi đến và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc) cho các thành vicn 
trong Đoàn. Đe tránh chi trùng lặp, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác hoặc 
chù chương ưình thông báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơ 
quan, đơn vị cử người đi công tác nguồn kinh phí kiểm tra, đánh giá và nêu rõ 
cơ quan, đơn vị cử người không phải thanh toán các khoản chi này. 

Chương III 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA GIẢM NGHÈO 
BÈN VỮÌVG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Mục 1 
I)Ụ ÁN 1: HỎ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRỈÊN HẠ TÀNG KINH TÉ - XÃ HỘI CÁC 

HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHÃN VÙNG BÃI NGANG, 
VEN BIÊN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 55. HỖ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sỉnh, 
sản xuất, thiết yếu trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc bỉệt khó khăn vùng 
bải ngang, ven biển và hải đảo 

1. Công trình duy tu, bảo dương trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt 
khó khăn vùng bãi ngang, ven biền và hải đáo bao gồm các công trình thuộc nội 
dung hỗ trợ của tiếu dự án 1 và tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 quy định tại khoản 1 
Mục III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg và Quyết 
định số 880/QĐ-TTg. ' 

2. Mức kinh phí duy tu, bảo dưỡng theo Quyết định phê duyệt của cấp có 
tham quyền đối với từng công trình duy tu, bào dưỡng. 
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3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 16 và Điều 17 Thông tư này. 

Mục 2 
Dự ÁN 2: ĐA DẠNG HÓA SINH KÉ, PIIÁT TRIẺN 

MÔ HỈNH GIẢM NGHÈO 

Điều 56. Lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện dự án 
đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

1. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện dự án đa dạng hóa sinh ke, phát 
triển mô hình giảm nghèo được xây dựng trên cơ sở các nội dung hỗ trợ quy định 
tại Chương V Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đồi, bồ sung lại khoản 11, 
12, 13 và 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); điểm c khoản 2 Mục III 
Quyết định số 90/QĐ-TTg; hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội; nội dung, mức chi tương ứng tại Điều 12 Thông tư này và chế độ chi tiêu tài 
chính hiện hành. 

2. Đối với dự án hồ trợ phát triền ngành nghề và dịch vụ: Trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền ban hành đơn giá thì căn cứ vào đơn giá do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành và quy định tại khoản 1 Điều này để lập dự toán kinh phí 
thực hiện dự án. 

3. Nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện một (01) dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 
nạhèo: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đồi, 
bô sung tại khoản 11, 12, 13 và 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); điểm c 
khoản 2 Mục III Quyết định số 90/QĐ-TTg; huớng dẫn của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội phù hợp với điều kiện, đặc điềm, quy mô, mục tiêu, 
nhiộm vụ, tính chất của từng dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triền mô hình giảm 
nghèo và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

4. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện dự án đa dạng hóa sinh 
kế, phát triển mô hình giảm nghèo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 
Thông tư nảy. 

Diều 57. Nội dung và mức chi đặc thù của Dự án đa dạng hóa sinh kế, 
phát triên mô hình giảm nghèo 

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

Mục 3 
Dự ÁN 3: HỎ TRỢ PHÁT TRIÊN SAN XUẤT, CẢI THIỆN DINH DƯỜNG 

Điều 58. Hỗ trợ phát trỉển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

1. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuẩt trong lĩnh 
vực nông nghiệp được xây dựng trên cơ sờ các nội dung hỗ trợ theo quy định tại 
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đồi, bổ sung tại Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP); điểm a khoản 3 Mục III Chương trình ban hành kèm theo 
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Quyét định số 90/QĐ-TTg; hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông 
thôn; nội dung, mức chi cụ thể quy định tại Điều 12 Thông tư này và chế độ chi 
tiêu tài chính hiện hành. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà 
nước hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bồ sung tại Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP); điểm a khoản 3 Mục III Chương trình ban hành kèm theo 
Quyết định số 90/QĐ-TTg; hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông 
thôn phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy mô, mục tiêu, nhiệm vụ, tính chất của 
từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và trong phạm 
vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Nội dung, mức chi đặc thù thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thỏng tư này. 

4. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 
trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông 
tư này. 

Điều 59. Cảỉ thiện dinh dưỡng 

1. Chi hỗ trợ can thiệp phòng, chống suy dinh dường, thiếu vi chất đinh 
dường cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 16 tuồi theo huớng dẫn 
chuyên môn của Bộ Y te và phù hạp với quy định tại điểm b khoản 3 Mục III 
Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg: 

a) Chi xây dựng các tài liệu chuyên môn: Nội dung và mức thực hiộn theo 
quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi theo dõi, khảo sát, đánh giá định kỳ, phân loại tình trạng dinh 
dưỡng, vi chất dinh dường, khẩu phần, chế độ ăn, thói quen tiêu thụ thực phẩm 
của trẻ em dưới 16 tuôi, phụ nữ mang thai và cho con bú: Nội dung mức chi 
thực hiện theo Thông tư sô 109/2016/TT-BTC và các nội dung, mức chi đặc thù 
trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao như sau: 

- Chi phí xét nghiệm, kiểm nghiệm, thủ thuật lấy bệnh phẩm (phân, nước 
bọt...), và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác đề đánh giá tình trạng vi chất dinh 
dưỡng theo quy trình chuyên môn y tế do Bộ Y tế quy định: Mức chi theo giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế khác tại các cơ sờ y tế công 
lập do câp có thâm quyền quy định tại thời điềm thực hiện dịch vụ; 

- Chi hỗ trợ cán bộ y tế, cộng tác viên trực tiếp thực hiện xét nghiệm, cân 
đo nhân trắc, phỏng vấn trong đợt đánh giá, phân loại (ngoài chế độ công tác phí 
hiện hành): 50.000 đồng/ngưòi/buổi; 

- Chi hỗ trợ đối tượng trong đợt khảo sát, đánh giá, phân loại: 

+ Chi hồ trợ đối tượng được cân đo nhân trắc: 10.000 đồng/đối tượng; 

+ Chi hỗ trợ đối tượng cho mẫu máu tĩnh mạch: 30.000 đong/mẫu, hỗ trợ 
đổi tượng cho mẫu máu mao mạch: 10.000 đồng/mẫu; 
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- Chi hỗ trợ thuê địa điểm, bàn, ghế, phông, bạt (nếu có): Thực hiện theo 
quy dịnh tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này; 

- Chi thanh toán tiền nhiên liệu, điện, nước phát sinh trong quá trình tổ 
chức theo dõi, khảo sát, đánh giá định kỳ, phân loại: Mức chi theo thực tế phát 
sinh trên cơ sở hóa đơn và chứng từ chi tiêu hợp pháp, trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao; 

c) Chi tổ chửc các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trỏ em dựa trên 
các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương: Thực hiện theo quy định tại điềm c 
khoản 2 Điều 35 Thông tư này. 

d) Chi hỗ trợ duy trì việc theo dõi, quản lý và điều trị trẻ em bị suy dinh 
dường cấp tính nặng tại cộng đồng: 

- Chi lập hồ sơ, sổ theo dõi định kỳ; tư vấn tại cộng đồng (bao gồm cả 
hướng dẫn về tuân thủ điều trị và tư vấn chăm sóc sức khỏe): Mức chi 50.000 
đồng/trc/tháng và tối đa 300.000 đồng/cơ sờ y tế/tháng; 

- Chi điều trị bàng sản phẩm dinh dường theo hướng dẫn chuyên môn của 
Bộ Y tc và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

đ) Chi bồ sung vi chất dinh dường cho phụ nữ mang thai và cho con bú; vi 
chất dinh dường, sàn phẩm dinh dường/che phẩm dinh dườnệ, thuốc tẩy giun cho 
trẻ cm suy dinh dường, thiếu vi chất dinh dường dưới 16 tuồi: Mức chi theo hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Việc mua săm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điêu 3 Thông tư này. Chi vận 
chuyển (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư nảy; 

e) Chi xây dựng hướng dẫn và triển khai mô hình can thiệp cải thiện tình 
trạng dinh dường, an ninh dinh dường đặc thù cho từng vùng miền; xây dựng thực 
dơn dinh dường: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các Đỉcu 2, 3, 
4, 5 và 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

2. Chi thông tin, truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn về 
dinh dường, chăm sóc dinh dường hợp lý, phòng chống suy dinh dường và thiếu 
vi chất dinh dương cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi, người 
chăm sóc, cán bộ nhân viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em, cán bộ y tế trường học, trẻ 
học đường (từ 5 tuổi đến dưới 16 tuồi): Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi mua, tiếp nhận, vận chuyển, tiêu hủy; vi chất dinh dường; thuốc tẩy 
giun; sản phâm dinh dưỡng/chc phâm dinh dường; vật tư, hóa chât đê tricn khai 
các hoạt động can thiệp tại cộng đồng; trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh 
dường của trẻ gồm cân, thước đo (chiều cao đứng/chiều dài nằm), thước đo 
vòng cánh tay, biểu đồ theo dõi tăng trưởng ưẻ em: Thực hiện theo hướng dẫn 
chuyên môn của Bộ Y tế. Việc mua săm thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 Thông tư này. Chi vận chuyển (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 
10 Điều 4 Thông tư này. 
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4. Chi hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sờ, nhân viên y 
tế íhôn bàn về cải thiện chăm sóc dinh dường của bà mẹ và trẻ em, về các nội 
dung chuyên môn đề phục vụ các hoạt động của Chương trình: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Mục 4 
* 

I)Ụ ÁN 4: PHÁT TRIẺN GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP, 
VIỆC LÀM BÈN VỮNG 

Tiểu mục 4.1 
TIÈƯ Dự ÁN 1: PHÁT TRIÉN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

VÙNG NGHÈO, VÙNG KHÓ KHĂN 

Điều 60. Hỗ trợ bảo dưõng, sửa chữa tài sản, mua sắm trang thiết bị, 
phương tiện đào tạo cho các cơ sở gỉáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có 
huyện nghèo 

1. Chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản: Mức hồ trợ từ nguồn ngân sách trung 
ương dối với từng công trinh sửa chữa, bào dường theo Quyết định phế duyệt 
của cấp có thẩm quyền. Việc lập dự toán, quàn lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí sửa chừa, bảo dương thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 
Điều 16 Thông tư này. 

2. Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo nhàm duy trì hoạt động 
thường xuyên: Đơn vị thực hiện mua sắm phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo 
tối thiều, chương trình đào tạo trong phạm vi dự toán được giao và thực hiện 
theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đau thầu. 

Đỉều 61. Xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Thông tư này. 

Điều 62. Phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư này. 

Đỉều 63. Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghỉệp 

1. Chi xây dựng mô hình bảo đàm chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp phù hợp với điều kiện của địa bàn tỉnh có huyện nghèo và áp dụng thử 
nghiệm tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện 
theo quy định tại các Điều 2, 4, 5 và 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

2. Chi tập huấn, bồi dường cán bộ, nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
về xây dụng và phát triển hệ thống bảo đám chất lượng trong cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp; đào tạo, bồi dường kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông 
tir này. 
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Điều 64. Phát triển chương trình, học liệu 

Phát triển chương trình, học liệu thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Điều 22 Thông tư này. 

Điều 65. Phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, 
người dạy nghề 

Nội dung và mức chi tồ chức đào tạo, bồi dường, nâng cao năng lực đội 
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lỵ giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 66. Khảo sáỉ, ỉhống kẽ, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, 
hưóìig nghiệp, hỗ trợ khỏi nghiệp và tạo vỉệc làm trên địa bàn tỉnh có 
huyện nghèo 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. 

Điều 67. Chi phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo 

1. Chi tổ chức các hoạt động tham quan hướng nghiệp, gắn kết giữa doanh 
nghiộp với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giữa doanh 
nghiệp và người lao động: 

a) Chi thuê xe di chuyển: Theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ 
chi ticu hợp pháp; 

b) Chi hỗ trợ tiền ãn trưa, nước uống: 50.000 đồng/học sinh, sinh viên, 
người lao động. 

2. Chi hỗ trợ nghiên cứu, phát triển thiết bị đào lạo tự làm phục vụ đào tạo 
tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

Điều 68. Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghco, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập ỉhấp 

1. Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng: Thực hiện theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư này. Riêng đối với mức hỗ trợ đào tạo nghề 
cho người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập 
thấp như sau: 

a) Hỗ trợ chi phí đào tạo: Tối đa bằng mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người 
thuộc hộ cặn nghèo (2,5 triệu đồng/người/khóa học); 

b) HỖ trợ tiền ăn, tiền đi íại: Thực hiện theo quy định tại điểm b và diêm c 
khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC. 

2. Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 
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Tiểu mục 4.2 
TIẺƯ Dự ÁN 2: HÒ TRỢ NGỬỜĨ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ờ 

NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐÒNG 

Điều 69. Nội dung và mức hỗ trợ 

1. Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động là người dân tộc 
thiểu số trên địa bàn huyộn nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
bicn và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: Nội dung và mức hỗ trợ 
thực hiộn theo quy định tại diểm a khoản 1 Điều 25 Thông tư này. 

2. Đối với người ỉao động thuộc hộ cận nghco, hộ mới thoát nghèo trên 
địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải dảo 
có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ bàng mức người lao độnẹ là 
người dân tộc Kinh thuộc hộ cặn nghèo đang sinh sống trên địa bàn vùng đông 
bào dân tộc thiều số và miền núi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 
Thông tư này. 

3. Đối với người lao động khác đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, 
xã bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ờ nước ngoài được hỗ 
trợ tiền đào tạo nghề, bồ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC; hỗ trợ đào 
tạo ngoại ngừ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 50% theo mức hỗ trợ đối với đối 
tượng quy định tại điếm a khoản 1 Điều 25 Thông tư này. 

4. Chi hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngừ cho 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp định ký giữa Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận: Nội dung và mức chi hỗ ƯỢ theo thôa 
thuận giữa hai Chính phủ và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành trong phạm vi 
dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

5. Chi hỗ trợ người làm công tác trực tiếp giới thiệu, tư vấn cho người lao 
động và thân nhân người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Tối đa 50.000 
đồng/người/buổi tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng/tháng. 

6. Trường hợp người lao động đồng thời thuộc nhiều đối tượng được hirờng 
chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
theo quy định của pháp luật thì được lựa chọn áp dụng chính sách có mức hỗ trợ 
cao nhất và chỉ được hưởng một lần các khoản hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 
2, 3 và 4 Điều này. 

Diều 70. Hình thức hỗ trợ, thanh toán kỉnh phí hỗ trợ 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Thông tư này. 

Tiểu mục 4.3 
TIÈƯ Dự ÁN 3: HỎ TRỢ VIỆC LÀM BÈN VỬNG 
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Điều 71. HỖ trợ giao dịch vỉệc làm 

1. Chi thuê địa điểm trong trường hạp diện tích đom vị được giao nhiệm vụ 
không đáp ứng được, thuê phương tiện vận chuyển hoặc thuê thiết bị, nhân cônẹ 
phục vụ cho việc giao dịch, các khoản chi khác (nếu có): Mức chi theo thực tế 
phát sinh trên cơ sở các hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp trong phạm vi dự 
toán được cấp có thẳm quyền giao và phù hợp với quy mô sàn/phiên giao dịch, 
quy mô tổ chức hội chợ/ngày hội việc làm. 

2. Chi thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao động 
và thu hút người lao động, doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao dịch việc 
làm: Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sồ tay nghiệp vụ về việc làm, 
thị trường lao động: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 72. Hỗ trọ' kết nốỉ việc làm thành công 

1. Chi giới thiệu việc làm cho người lao động thực hiện thông qua cơ chế 
đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà 
nước là 400.000 đồng/người lao động tìm được việc làm (có giao kết hợp đồng 
lao động). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành giá dịch vụ giới 
thiệu việc làm thì thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ giới thiệu việc làm. 

2. Trường hợp các nhiệm vụ chi quy định tại khoản 1 Điều này của các 
Trung tâm dịch vụ việc làm đã được đảm bảo từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất 
nghiệp, từ các chương trình, dự án, đề án khác thì không được sử dụng và quyết 
toán kinh phí từ Chương trình này. 

Điều 73. Thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động 

1. Chi điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác phân tích, dự 
báo thị trường lao động: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 
7 Đỉều 4 Thông tư này. 

2. Chi tổ chức hội thảo phục vụ nghiên cứu, phân tích, dự báo; hội thảo 
công bố kết quà: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 
4 Thông tư này. 

3. Chi xuất bàn các ấn phẩm phân tích, dự báo thị trường lao động: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

4. Chi đào tạo, tập huấn, bồi dường: Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

5. Chi khảo sát, thu thập, thống kê thông tin thị trường lao động phục vụ tồ 
chức các hoạt động dịch vụ giao dịch việc làm; thu thập cơ sở dữ liệu việc tìm 
người - người tìm việc, quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
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cư và các cơ sờ dữ liệu khác: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 7 
Điều 4 Thông tư này. 

6. Chi chuẩn hóa, nhập dừ liệu, vận hành, hiệu chỉnh dữ liệu: Thực hiện 
theo quy định tại khoán 4 Điều 4 Thông tư này. 

Mục 5 
DỤ ÁN 5: HÒ TRỢ NHÀ Ở CHỎ Hộ NGHÈO, Hộ CẬN NGHÈO 

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGIIÈO 

Điều 74. Mức hỗ trợ và điều kiện hổ trợ 

1. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả năng cân 
dối ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ 
nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân 
sách nhà nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40.000.000 
đồng/hộ gia đinh đổi với xây mới nhà ở và 20.000.000 đồng/hộ gia đình đối với 
sửa chữa nhà ở theo quy định khoản 1 Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg. 

2. Điều kiện hỗ trạ nhà ờ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 
huyện nghèo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

Điều 75. Cơ che thanh toán 

1. Căn cứ danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở và mức hỗ trợ cụ thổ 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ biên bản xác nhặn hoàn thành theo 
ai ai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và biên bản xác nhận hoàn thành xây mới 
hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sử dụng theo hướng 
dẫn của Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh toán như sau: 

a) Đối với hộ gia đình thực hiện xây dựng mới nhà ờ: Hỗ trợ lần đầu 70% 
mức hỗ trợ xây mới nhà ở sau khi hoàn thành phần móng; 30% còn íạỉ sau khi 
hộ gia đình hoàn thành công trình xây mới nhà ở; 

b) Đối với hộ gia đình thực hiện sửa chữa nhà ở: Hỗ trợ lằn đầu 70% mức 
hỗ trạ sừa chữa nhà ở sau khi hộ gia đình đã hoàn thảnh từ 30% khối lượng công 
việc; 30% còn lại giải ngân sau khi hộ gia đình hoàn thành công trình sửa chửa 
nhà ờ. 

2. ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giám sát đề các hộ gia đình sử 
dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng mục đích, đảm bảo chất 
lượng nhà ở; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực 
hiện công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước: danh sách hỗ trợ nhà ở, mức hỗ 
trợ từng hộ gia đình trước vả sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thâm quyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yêt tại trụ sở Uy ban nhân dân 
cấp xẩ và tại các thôn, bản theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 
19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai 
hỗ trợ trực tiếp của ngân sách đối với các cá nhân, dân cư. 
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Mục 6 
Dự ÁN 6: TRUYÈN THÔNG VA GIẢM NGHÈO VÈ THÔNG TIN 

Điều 76. Gỉảm nghco về thông tin 

1. Chi nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông: Nội dung 
và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi thiết lặp cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên 
truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp thông tin phục vụ tuyên 
truyền ở các xã biên giới: 

a) Chi thiết lập, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin 
điện tử đã thiết lập trước đây bàng nguồn vốn ngân sách nhà nước đề đảm bảo 
yêu cầu của công lác thông tin, tuyên truyền: Thực hiện theo hướng dan của Bộ 
Thông tin và Truyền thông và quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyột. 
Việc mua sắm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý, sử 
dụng tài sản công; việc sửa chừa, bảo dường tài sản thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 65/202 l/TT-BTC. 

b) Chi sản xuất và cung cấp nội dung thônẹ tin, tuyên truỵen để đãng phát 
trên hộ thống cụm thông tin điện tử (bao gồm tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước 
ngoài): Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Đỉều 4 Thông tư này. 

3. Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục 
vụ tiếp cận thỏng tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, xã đảo, huyện đảo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, quyết định được cấp có thẳm quyền phê duyệt. Căn cứ quy định 
tại Thông tư này, điều kiện thực tế tại địa phương và khả năng ngân sách, ùy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ trong phạm vi dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao. 

4. Chi tăng cường cơ sờ vặt chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu vực III), xã đảo, huyện đảo 
(trong trường hợp huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã): Thực hiộn 
theo hướng dẫn của Bộ Thông ùn và Truyền thông và quyết định được cấp có 
thầm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương đối với thiết 
lập mới đài truyền thanh xã tối đa 300 triệu đồng/xã/huyện đảo. Mức hỗ trợ nâng 
cấp, chuyển đổi công nghệ tối đa bằng 70% mức hỗ trợ thiết lập mới. Việc mua 
sấm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý, sử dụng tài 
sản công. 

5. Chi trang bị hệ thong thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ 
công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hài đảo 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
hoặc người được ủy quyền quyết định nội dung và mức chi cụ thể trong phạm vi 
dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Việc mua sắm thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu và quản lý, sử dụng tài sản công. 
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6. Chi phát triển nền tảng công nghệ cung cấp nội dung thông tin thiết yếu 
cho xã hội theo huớng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông: Thực hiện theo 
quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

7. Chi hỗ trợ tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội: 

a) Chi lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thông tin thiết yếu, có giá trị 
phố biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng; 
lựa chọn xuất bản phẩm in đề xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử theo 
hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông: Nội dung và mức chi thực hiện 
theo mức chi tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC; 

b) Chi sản xuất mới các tác phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông khác để 
cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội; sản xuất mới các xuất bản phẩm 
cung cấp nội dung thông tin thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 
thông: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điềm a khoản 2 Điều 4 
Thông tư này; 

c) Chi chuyển các tác phẩm báo chí in có nội dung thông tin thiết yếu, có 
giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không 
gian mạng: Thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật do cấp có thẩm quyền 
ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan; 

d) Chi lái bàn các xuất bản phẩm in có nội dung thông tin thiết yếu, có giá 
trị pho biến lâu dải dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử: Thực hiện theo định 
mức kinh tế - kỹ thuật cấp có thẩm quyền ban hành, chế độ chỉ nhuận bút trong 
lĩnh vực báo chí, xuất bản và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 77. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 

1. Chi xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, 
chuyên mục, phỏng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững; tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn 
xã hội về công tác giảm nghèo; hồ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thông tin, 
tuyên truyền về công tác giảm nghèo; xây dựng, tồ chức thực hiện các chương 
trình thông tin và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởnệ 
Chương trình, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản vể việc làm, giáo dục nghề 
nehiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch 
và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới; tổ chức 
đối thoại chính sách về giảm nghèo ở các cấp: Nội dung và mức chi thực hiộn 
theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bò lại phía sau"; biểu dương, khen thưởng đối với các 
địa phương, cộng đồng, hộ nghèo và tồ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong lĩnh vực giảm nghèo: 

a) Chi thuê địa điểm, bàn ghế, loa đài và các trang thiết bị cần thiết khác 
(nếu có): Mức chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở các hóa đơn, chứng từ chi 
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tiêu hạp pháp và phù hợp với phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

b) Chi nước uống cho đại biểu tham dự: Mức chi theo quy định tại khoản 3 
Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC; 

c) Chi tài liệu (nếu có): Mức chi theo thực tế phát sinh và trong phạm vi dự 
toán được cấp có thấm quyền giao; 

d) Chi thuê dẫn chương trình: Mức chi tối đa 2.000.000 đồng/người/ngày. 
Tùy theo quy mô, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quỵết định mức thuê dẫn chương 
trình phù hợp với phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 

đ) Chi biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 

3. Chi phát triên hoạt động ừang thông tin điện tử về giảm nghèo: Thực 
hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Mục 7 
Dự ÁN 7: NÂNG CAO NĂNG Lực VÀ GIÁM SÁT, 

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 78. Nâng cao năng lực thực hiện Chưong trình 

lẵ Chi xây dụng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo (chú trọng các nội 
dung thực hiện Chương trình, giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xâ hội cơ 
bản cho người nghèo về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin); 
nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp 
pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quà cho người nghèo, 
đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn: Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi tổ chức học tập, trao đồi kinh nghiệm trong và ngoài nước; tồ chức 
hội thảo, hội nghị, tồng kết, sơ ket, các hoạt động mang tính chất nghicn cứu 
khoa học về công tác giảm nghèo: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định 
tại khoản 8 và khoản 9 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi xây dựng, ìn ấn cầm nang, sổ tay hướng dẫn, sồ tay nghiệp vụ và 
các loại sổ, sách, tài liệu chuyên môn khác phục vụ hoạt động của Chương trình, 
dự án, tiêu dự án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 
4 Thông tư này. 

Điều 79. Giám sát, đánh giá thực hiện Chưong trình 

1. Chi xây dựng khung kết quả của Chương trình; xây dựng chương trình, 
đề án, kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các chương trình, đề 
án, kế hoạch: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 
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Thông tư này. 

2. Chi kiềm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, 
chương trình, dự án, tiểu dự án định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất (nếu có): Nội 
đung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoán 4 Điêu 54 Thông tư này 

3. Chi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; điều tra, rà soát, đánh giá 
đầu kỳ, giừa kỳ và cuối kỳ ở các cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC. 

4. Chi xây dựng hộ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liộu giảm 
nghèo ở các cấp: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Chương IV 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI GĨAI 

ĐOẠN 2021-2025 
Mục 1 

NỘI DUNG THÀNH PHÀN SÓ 01: NẰNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỤC 
IỈIỆN XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUY HOẠCII 

NỘI DUNG 1: RÀ SOÁT, ĐIÈU CHỈNH, LẬP MỚI VÀ TRIẺN KHAI, 
Tlĩực HIỆN QUY HOẠCH CHUNG XẲY DựNG XÃ GÁN VỚI QUẢ TRỈNH CỎNG 

NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHAP LUẬT VÉ 
QUY HOẠCH, Pliù HỢP VỚI ĐJNH HƯỚNG PHÁT TRI ẺN 

KINH TẺ - XẢ HỘI CUA ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 80. Chi công tác quỵ hoạch 

Chi rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời 
hạn); triền khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công 
nghiệp hóa, đô thị hóa và rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng 
huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nông thôn mới theo quy định của Luật CỊuy hoạch; Nghị quyết số 
61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quoc hội về việc tiếp tục tănặ 
cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số 
giải pháp tháo gở khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập vá nâng cao chất 
lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; Quyết định số 263/QĐ-TTg; văn bản 
huớng dẫn của Bộ Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Mục 2 

NỘI DUNG THÀNH PIIÀN SỐ 02: PHÁT TRIẺN HẠ TÀNG KINII TÉ - XÃ HỘI, cơ 
BAN ĐÒNG Bộ, IIIỆN ĐẠI, ĐÂM BẢO KÉT NỐI NÔNG THÔN - ĐỐ THỊ VA KÉT 

NỐI CÁC VỪNG MIÊN 
Tiểu mục 2.1 

NỘI DƯNG 02: HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG HỆ THÒNG THỦY 
LỢI VÀ PHÒNG CHÓNG THIÊN TAI CẤP XẢ, HUYỆN, ĐẢM BẢO BÈN VỮNG VÀ 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỎI KHÍ HẬU 



64 

Điều 81. Hoàn thỉện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lọi và phòng 
chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi 
khí hâu 

1. Chi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế 
- kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai. 
Mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. 

2. Chi hỗ trợ thành lập, củng cố các tồ chức thủy lợi cơ sở theo quy định tại 
khoản 1 Diều 50 Luật Thủy lợi. Nội đung và mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo 
quy định tại Điều 6 Thông tư 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản Ịý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ 
phát triền kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo 
Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ (sau đây viết tắt là Thông tư 124/2021/TT-BTC). 

Tiểu muc 2.2 • 

NỘI DUNG 09: TẢNG CƯỜNG HỎ TRỢ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN 
VÀ TRUYÈN THONG cơ SỞ 

Điều 82. Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở 

Chi mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hòng của đài truyền thanh xã, 
tranẹ bị phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tín, tuyên truyền cho cơ sở 
truyền thanh, truyền hỉnh cấp huyện đề đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin, 
tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thônẹ, Quyết định 
được cáp có thẩm quyền phê duyệt và quy định cùa pháp luật vê đâu thầu và 
quản lý, sử dụng tài sản công. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với đài truyền 
thanh xẩ. Ngân sách địa phương hỗ trợ đối với cơ sở truyền thanh, truyên hình 
cấp huyện. 

Tiểu mục 2.3 
NỘI DUNG 11: PHÁT TRIẺN CÁC Mồ HÌNH xử LÝ NƯỞC TIIẢI SINII 

HOẠT QUY MÔ Hộ GIA ĐÌNH, CÁP THỒN 

Điều 83. Hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy 
mô hộ gia đình, cấp thôn 

1. Chi hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ 
gia đình, cấp thôn theo quyết định được cấp có thẳm quyền phê duyệt. Nội dung 
cụ thế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý 
mô hình thực hiện theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 
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Muc 3 • 
NỘI DUNG THÀNH PHÀN SỎ 3: TIÉP TỤC THỤC HIỆN 

CÓ HIỆU QUẢ Cơ CÁU LẠI NGÀNII NONG NGHIỆP, 
PHÁT TRI ẺN KINH TÉ NÔNG TIỈỎN 

Tiểu mục 3.1 

NỘI DUNG 02: XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIÉN HIỆU QUẢ CÁC VÙNG NGUYÊN 
LIÊU TẬP TRƯNG, Cơ GIỚI HÓA ĐỎNG Bộ, NÂNG CAO NẮNG Lực CHÉ BIÉN 
VẰ BẢÒ QUẢN NONG SẢN THEO CÁC Mổ HÌNH LIÊN KÉT SẢN XUÁT THEO 

CHUỒI GIÁ TRỊ GẤN VỚI TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ MẢ VÙNG NGUYÊN 
LIỆU; ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XƯÁT NÔNG NGHIỆP HIÊN 
OẬI, CHUYÊN DỐI CO CẨU SAN XUẤT, GÓP PHÀN THỦC ĐẢY CHUYÊN ĐỎI 

SÓ TRONG NONG NGHIỆP. 

Điều 84. Chi hỗ trợ xây dựng và phát ỉriển hiệu quả các vùng nguyên 
liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số 
trong nông nghiệp 

1. Chi điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm; thuê chuyên gia xây 
dựng đề án, kế hoạch. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông 
tư này. 

2. Chi tối đa 100% chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng, vùng thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho các cá nhân tổ chức. Ưu tiên cấp 
mã vùng trồng cho vùng sản xuất đã được đánh giá chứng nhận vùng trồng thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ truy xuất 
nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh. Căn cứ dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao, điều kiện, thực tế của từng dự án, mô hình, kế hoạch, phương 
án, địa phương, quy định chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại 
Thông tư này, cơ quan phê duyệt dự án, mô hình, kế hoạch, phương án tại địa 
phương quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, mô hình, kế 
hoạch, phương án nhưng không vượt định mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân 
cấp tinh quyết định. 

3. Chi tố chức đào tạo, tập huấn cho các cá nhân, tồ chức tham gia; chi tổ 
chức trao đồi, học tập kinh nghiệm tại các địa phương. Mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 8 Điều 4 Thông tu này. 

Điều 85. Chỉ hẫ trợ các dự án, mô hình, phương án, kế hoạch liên kết 
chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp 

I. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện dự án, mô hình, phương án, kế hoạch 
liên kết được xây dựng trẽn cơ sờ các nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 
khoản 4 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đồi, bồ sung tại khoản 
12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn; nội dung, mức chi tương ứng tại các khoản 1, 2,4 và 5 Điều 
12 Thông tư này và che độ chi tiêu tài chính hiện hành, 

2. Nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 thảng 7 nầm 2018 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích phát triền hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nậhiệp; khoản 4, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 
(được sửa đồỉ bô sung tại khoản 12 Điều I Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); 
hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phù hợp với điều kiện, 
đặc điểm, quỵ mô, mục tiêu, nhiệm vụ, tính chất của từng dự án, mô hình, kế 
hoạch liên kết, phương án sản xuất trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm 
quyền giao. 

3. Nội dung, mức chi đặc thù thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 
và 5 Điều 12 Thông tư này. 

4. Việc thanh toán, quyết toán kỉnh phí thực hiện dự án, mô hình, kế hoạch 
liên kết, phương án sản xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 
Thông tư này. 

Điều 86. Chi hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuấỉ 
nông nghiệp hiện đại 

Nội dung cụ thề thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triền 
nông thôn. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ưomg tối đa không quá 50% tổng 
kinh phí hỗ trợ cho một (01) cơ sở, tổ chức, cá nhân theo quyết định được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 
Cãn cứ dự toán dược cấp có thẩm quyền giao, điều kiện, thực tế của từng dự án, 
mô hình, kế hoạch, phương án, địa phương, quy định chế độ chi tiêu tài chính 
hiện hành và quy định tại Thông tư này, cơ quan phê duyệt dự án, mô hỉnh, ke 
hoạch, phương án tại địa phương quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) 
dự án, mô hình, kế hoạch, phương án nhung không vượt định mức hỗ trợ đã được 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Tiểu mục 3.2 

NỘI DUNG 04: TRIÉN KHAI CIIƯƠNG TRÌNH MỎI XÃ MỘT SẢN PHẢM (OCOP) 
GẤN VỚI LỢI THẺ VÙNG MIÊN; PHÁT TRIẺN TIÊU THỦ CÔNG NGHIỆP, 

NGÀNII NGHỀ VÀ DỊCH vụ NÔNG THÔN, BẢO TÒN VÀ PHÁT HUY CÁC LÀNG 
NGHÈ TRƯYÈN THỐNG Ở NỎNG THÔN;ĐẢY MẠNH SÀN XUẢT, CHÉ BIẾN 

MUỐI THEO CIIUỎI GIÁ TRỊ 

Điều 87. Chỉ triển khai Chương trình mẫi xã một sản phẩm (OCOP) 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thực hiện theo quy định tại 
Quvết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 và 
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triền nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương 
trinh thuộc phạm vi quản ]ý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (sau đây viết tất là Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT). 

2. Nội dung chi và mức chi: 

a) Chi hỗ trợ xây dựng Đe án, Ke hoạch cấp tinh, huyện; hỗ trợ tư vấn phát 
triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ sản phẩm bao gồm chi hỗ trợ điều tra, khảo sát, 
thu thập dữ liệu sản phâm, thuê chuyên gia tư vấn xây dựng đê án, kê hoạch, xây 
dựng câu chuyện sản phẩm. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 
7 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi hỗ trợ đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đồi số 
trong truyền thông; xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP, số hóa 
quá trình tiếp nhận hồ sơ, chấm điểm, phân hạng sản phẩm; số hóa sản phẩm và 
xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP: 
Thực hiộn theo quy định lại khoản 2 và khoản 4 Điều 4 Thông tư này; 

c) Chi hỗ trợ xây dựng bộ công cụ hướng dẫn chuẩn hóa quy trình, tiêu 
chuẩn sản phẩm tham gia chương trình theo Bộ tiêu chí OCOP; tài liệu hướng 
dẫn; tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp, cá nhân 
tham gia chu trình OCOP; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói (chi thuc 
chuyên gia). Mức chi thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 4 
Thông tư này; 

d) Chi hỗ trợ tồ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kct nối 
cung cầu sản phẩm OCOP: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo hướng dẫn 
cùa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tại Thông tư số 
171/2014/TT-BTC, Thông tư số 11/2019ATT-BCT và Thông tư 4Ỏ/2020/TT-BCT; 

đ) Chi hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phấm OCOP theo hướng dẫn của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách trung 
ương không quá 50% tổng kinh phí xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm 
quyền giao, điều kiện, thực tế của từng nhiệm vụ, địa phương, khả năng ngân 
sách, quy định chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại Thông tư này, 
Thủ trường cơ quan trung ương quyết định mức hỗ trợ cụ thể (đối với nhiệm vụ 
hỗ trợ do trung ương thực hiện); cơ quan phê duyệt nhiệm vụ (đối với nhiệm vụ 
hỗ trợ do địa phương thực hiện) quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không vượt 
định mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân cấp tinh quyết định; 

e) Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm OCOP. Mức hỗ 
trợ tối đa không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu; 

g) Chi hỗ trợ chi phí bao bì, in tem. Mức hỗ trợ thực hiện theo hóa đơn thực tế 
và quyết định phê duyệt của cấp có thâm quyền; 

h) Chi tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thường niên, bao gồm: 

- Chi thuê chuyên gia, chi vận chuyền và bảo quản sản phẩm dự thi. Mức 
chi thực hiện theo quy định tại khoản 6 và khoản 10 Điều 4 Thông tư này; 
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- Chi họp Hội đồng, Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP: 

+ Đối với mức chi họp Hội đồng đánh giá, phân hạng các cấp (trung ương, 
tinh, huyện) được áp dụng theo mức chi họp tư vấn đánh giá nghiệm thu chính 
thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 
Thông tư số 03/2023/TT-BTC; 

+ Đối với mức chi cho hoạt động của Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân 
hạng theo mục b, khoản 4, Phụ lục II Quyết định số 148/QD-TTg ngày 
24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng theo mức chi hoạt động của 
Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại điểm a 
khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC; 

- Chi công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở; công tác tồ chức Hội nghị Hội 
đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Mức chi thực hiện theo quy định tại 
Thông tu 40/2017/TT-BTC; * ' ' ' 

- Chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao. Mức chi các giải thưởng đạt 5 
sao, 4 sao, 3 sao tương ứng với 15 triệu đồng/giải; 10 triệu đong/giải; 8 triệu 
đồng/giải. Số lượng các giải thường thực hiẹn theo quyết định công nhận sản 
phẩm OCOP được cấp có thẳm quyền phê duyệt. Mỗi sản phẩm OCOP chỉ dược 
nhận giải thưởng một (01) lần ở cùng mức độ sao được công nhận, trường họrp 
được công nhặn nâng hạng sao thì được thưởng thêm phần chênh lệch giừa hai 
mức độ sao. 

Điều 88. Chi phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ 
nông thôn; bảo tồn và phát huy các làng nghe truyền thống ỏ* nông thôn. 

1. Chi hỗ trợ phát triển tiều thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông 
thôn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (sau đây viết tắt là 
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. Thông tư này quy định một số nội dung chi cụ thể như sau: 

a) Chi đào tạo nhân lực theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 
52/2018/NĐ-CP. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 
4 Thông tư này; 

b) Chi hỗ trợ điều tra, khảo sát xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của 
các làng nghề; xây dựng tiêu chí và hướng dẫn công nhận, phát triển và tôn vinh 
các nghộ nhân, thợ giòi lảng nghề. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 
Diều 4 Thông tư này. 

2. Chi bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn thực 
hiộn theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 nãm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam và 
hướng dan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này quy định 
một so nội dung chi cụ thể như sau: 
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a) Chi hỗ trợ rà soát, công nhận các làng nghề truyền thống (điều tra, rà 
soát, thống kê, đánh giả, phân loại danh mục các làng nghề truyền thống chưa 
đáp ứng được tiêu chí công nhận). Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 
Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi tổ chức đào tạo, truyền nghề, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao 
động. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản l và khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 89. Chi đẩy mạnh sản xuất chế bỉến muối theo chuồi gỉá trị 

1. Viộc lập dự toán kinh phí thực hiện được xây dụng trên cơ sờ các nội 
dung hỗ trợ quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được 
sửa đổi, bồ sung tại khoán 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); hướng dẫn 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn; nội dung, mức chi tương ứng tại các 
khoản 1,2, 4 và 5 Điều 12 Thông tư này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ xây dựng mô hình, dự án, 
phương án, kế hoạch liên kết sản xuất muối theo chuỗi giá trị: Thực hiện theo 
quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa 
đồi, bồ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP), hướng dẫn của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phù hợp với điều kiện, đặc điổm, quy 
mô, mục tiêu, nhiệm vụ, tính chất của từng dự án, mô hình, phương án, ke hoạch 
và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Nội dung, mức chi đặc thù thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2,4 và 5 
Điều 12 Thông tư này. 

4. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện dự án, mô hình, kế hoạch 
liên kết, phương án sản xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 
Thông tư này. 

Tiểu mục 3.3 
NỘI DUNG 05: NẲNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

HÌNH THỨC TÓ CHỨC SÀN XUẨT 

Điều 90. Chi nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tồ chức 
sán xuất 

1. Chi hỗ trợ lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới 
hiộu quá tại các địa phương theo quy định tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 
tháng 02 năm 2021 phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp 
tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 
và văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn. Mức hỗ trợ 
từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực 
hiện theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định tại Quyết 
định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 
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phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thề, hợp tác xã giai đoạn 
2021 - 2025. Nội dung và mức hỗ trợ cụ thề thực hiện theo quy định tại Thông 
tirsố 124/2021/TT-BTC. 

Tiểu muc 3.4 * 
NỘI DUNG 06; NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÉT 
NỐI, XỨC TIÊN TIÊU THỤ NÔNG SẢN; ĐA DẠNG HÒA HỆ THÓNG KÊNH 

PHẲN PHỐI, TIÊU THỤ 

Điều 91. Chi hỗ trọ' phát triển thị triròng và xúc tiến thương mại nông sản 

1. Chi hỗ trợ thông tin thương mại và tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triền nông thôn. Nội dung hỗ trợ và mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dườnẹ ngắn hạn xúc tiến thương 
mại theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi hỗ trợ tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước 
và quốc tế. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 4 Thông 
tư này. 

4. Chi hỗ trợ tổ chức tham gia các hội chợ, triền lãm thương mại, các phiên 
chợ, tuần hàng nhằm giới thiệu, kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ nông sản. 
Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể trong từng trường hợp thực hiện theo quy định 
tương ứng tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC, Thông tư số 11/2019/TT-BCT, 
Thông tư số 40/2020/TT-BCT. 

5. Chi hỗ trợ các hoạt động khảo sát, đánh giá thị trường, tháo gở vướng 
mắc, rào cản kỹ thuật, rào càn thương mại, mở cửa thị trườnẸ xuất khẩu nông sàn 
tại các nước. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 92. Chi hẫ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mạỉ 
nông thôn 

Chi tồ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương 
mại nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 3.5 
NỘI DƯNG 07: TIÉP TỤC TIIỤC HIỆN CÓ HIỆƯ QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC vụ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 
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Điều 93. Chi thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ 
xầy dựng nông thôn mới. 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông 
thôn mơi giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT. 

2. Nguyên tắc thực hiện 

a) Nội dung Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông 
thôn mới thực hiện theo quy định tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 
8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công 
nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Thỏng tư số 
05/2022/TT-BNNPTNT; 

b) Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân triển khai thực hiện 
các đề tài, dự án, mô hình (sau đây gọi chung là nhiệm vụ khoa học công nghệ) 
của Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-
BKIICN ngày 26 tháng 6 năm 2017 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tồ chức 
và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước; 

c) Việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triền khai 
thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện theo quy định tại Nghị định 
70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy hoạch việc quản 
lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. 

3. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
03/2023/TT-BTC; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN; Thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài 
chính- Bộ Khoa học và công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Riêng đối với mức chi hỗ trợ nhiệm vụ xây dựng mô hình quy định tại 
Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT và đuợc 
cấp có thầm quyền phê duyệt: Mức hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng mô hình để thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn và đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy 
định tại Thông tư 348/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương Ưình hỗ trợ ứnp dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đay phát triển kinh tế xã hội 
nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiều số giai đoạn 2016 - 2025" và tối đa 
50% kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình khác. Mức hỗ trợ trên 
không bao gồm chi phí xây dựng, sửa chừa nhà xưởng. 
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Tiểu mục 3.6 
NỒI DUNG 08: THựC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH 
NỎNG THÔN TRONG XAY DựNG NÔNG THÔN MỚI GĩAI ĐOẠN 2021-2025 GẢN 
VỚI BẢO TÒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRƯYẺN THỐNG TIIEO 

HƯỚNG BÈN VỬNG, BAO TRÙM VÀ ĐA GIÁ TRỊ 

Điều 94. Chi thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn 
trong xây dựng nông thôn mới 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
922/QD-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025 và Thông tu số 05/2022/TT-BNNPTNT. 

2. Nội dung chi và mức chi: 

a) Chi hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông 
thôn mang đặc trưng vùng, miền. Nội dung cụ thể thực hiện theo Quyết định so 
922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025 và Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT. Tùy thuộc điều kiện 
thực tế về tài nguyên du lịch của từng địa phương theo quy định của Luật du lịch 
và các văn bản hướng dẫn, Bộ trưởng, thủ trường cơ quan trung ương (đối với 
các nhiệm vụ do trunệ ương thực hiện), Ùy ban nhân dân cấp tỉnh trinh Hội 
đồng nhân dân cùng cấp (đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện) quyết 
định nội dung, mức hỗ trợ cụ thề đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và 
trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 

b) Chi hồ trợ truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn. Nội dung 
và inức chi thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư 
12/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, 
quàng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; 

c) Chi tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng. 
Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; 

d) Chi hỗ trợ xây dựng vả triển khai mô hình thí điềm phát triển du lịch 
nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bên vững theo quyêt định 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, 
nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực hiện theo quy định tại khoản 12 và 
khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 3.7 
NỘI DUNG 09: TIÉP TỤC NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHÈ CHO 

LAO ĐỘNG NỎNG THÔN, GẢN VỚI NHƯ CAU CỦA THỊ TRƯỜNG; 
HỔ TRỢTHỦC ĐẢY VÀ PHÁT TRIẺN CÁC MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP, 

SÁNG TẠO Ở NÒNG THÔN 
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Điều 95. Chi nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông ỉhôn, 
gắn vói nhu cầu của thị trường 

1. Chi xây dựng cầm nang, sổ tay hướng dẫn; sổ tay nghiệp vụ và các loại 
so, sách, tài liệu khác phục vụ hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 
Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo, việc làm: Nội dung vả 
mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 
tháng: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư này. 

4. Chi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và danh mục thiết bị đào tạo tối 
thiểu trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 
3 Điều 23 Thông tư này. 

5. Chi phát triển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy 
nghề: Nội dung và mức chi tồ chức đào tạo, bồi dường, nâng cao năng lực thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

6. Chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao 
dộng nông thôn: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư này. 

Điều 96. Chi hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, 
sáng tạo ở nông thôn 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và 
hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp vả Phát triển nông thôn. 

2. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 
Thông tư này. 

Mục 4 
NỘI DUNG THÀNH PHÀN SÓ 5: NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG GIÁO DỤC, Y 

TÉ VÀ CHÃM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN 

Tiểu mục 4.1 
NỘI DƯNG 01: TIÉP TỤC NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG, PHÁT TRIÈN GIẢO DỤC Ở 

NÔNG THÔN 

Điều 97. Chi nâng cao chất lượng, phát triển gỉáo dục ở nông thôn 

]. Chi hỗ trợ công tác xóa mù chừ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 
này. 

2. Chi hỗ trợ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuồi, phố cập 
giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở thực hiện theo hướng dẫn 
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nội dung, mức chi tương ứng thực hiện theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 4.2 
NỘI DUNG 02: TẢNG CƯỜNG CIIẤT LƯỢNG DỊCH vụ CỦA MẠNG LƯỚI Y 

TẺ Cơ SỞ ĐẢM BẢO CHẪM SÓC sức KHOE TOAN DÂN; ĐẢY MẠNH HỆ 
THÒNG THEO DỒI VÀ KHÁM CHỬA BỆNH TRỤC TUYÉN; ĐẢM BẢO IIIỆU 
QUẢ PHÒNG CHÒNG BỆNH LÂY NHIẺM, TRUYỀN NHIẺM; CẢI THIỆN sức 
KHỎE, DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ VÀ TRỄ EM; NÂNG CAO TỲ LỆ NGƯỜI 

DẢN THAM GIA BÀO HIẺM Y TẾ 

Điều 98. Chỉ tăng cường chất lượng dịch vụ mạng lưới y tế cơ sở, đảm 
bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm, 
truyền nhiễm 

1. Nội dung chi cho các hoạt động thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Mức chi thực hiện theo quy định chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và 
quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Điều 99. Chi cảỉ thiện sức khỏe, dinh dtrỡng của phụ nữ và trẻ em 

Chi hỗ trợ can thiệp phòng chống suy dinh dường thể thấp còi ờ phụ nừ và 
trẻ cm dưới 5 tuổi theo hướng dẫn chuỵên môn của Bộ Y tế. Nội dung chi và 
mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 59 Thông tư này và áp dụng cho đối 
tượng là phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuồi theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 

Mục 5 
NỘI DƯNG THÀNH PHÀN SÓ 6: NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐỜI SÓNG VÃN HÓA 

NÔNG THÔN; BẢO TÒN VÀ PHÁT HƯỴ CÁC GIÁ TRI VĂN HÓA TRUYỀN 
TIIỎNG GẢN VỚI PHÁT TRIẺN DU LỊCH NồNG THÔN 

Tiểu mục 5.1 

NỘI DUNG 01: NÂNG CAO HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THÒNG THIÉT 
CHÉ VÃN HÓA, THẺ TIIAO cơ SỞ; TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG VÃN HỎA, THỂ THAO NÔNG THÔN, GÁN VỚI CÁC TỎ CHỨC 
CỘNG ĐÒNG 

Điều 100. Chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn 
hóa, thể thao cơ sở 

1. Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hỏa, văn nghệ, 
thề thao tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thổ 
thao thôn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của địa phương và hướng dẫn 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quyết định được cấp có thẳm 
quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương tối đa như sau: 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã: 80 triệu đồng/thiết chế; 
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- Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: 30 triệu đồng/thiết chế; 

2. Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã, 
Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch và theo quyết định được cấp cỏ thẳm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ từ 
nguồn ngân sách trung uơng tối đa như sau: 

- Tủ sách xã: 30 triệu đồng/01 tù sách; 

- Tủ sách thôn: 20 triệu đồng/tủ sách; 

3. Chí hỗ trợ kinh phí hoạt động đối vói thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn 
và hỗ trợ kinh phí tồ chức giải thề thao cấp xã, thôn theo hướnạ dẫn của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. Mức hỗ trợ theo quyết định được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và tối đa: 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Kinh phí tổ chức giải thề thao cấp xă là 
50 triệu đồng/01 năm; 

- Nhả văn hóa - Khu the thao thôn: Kinh phí tổ chức giải thề thao cấp thôn 
là 30 triệu đông/01 năm. 

4. Chi sản xuất và cấp phát ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu, quàng bá về 
các mô hình tiêu biểu về bảo tồn văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn 
mới. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 
Điều 4 Thông tư này. 

5. Chi tổ chức các lớp tập huấn và truyền dạy theo hướng dẫn của Bộ Vần 
hóa, Thể thao và Du lịch. Mức chi thực hiện theo các quy định khoản 1 Điều 4 
Thông tư này. 

Tiểu muc 5.2 * 
NỘI DUNG 02: TẢNG CƯỜNG KIẺM KÊ, GHI DANH CÁC DI SẢN VÃN HỎA; 

BẢO TÒN VÀ PHÁT HƯY DI SẢN VÃN HÓA 

Điều 101. Chi khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa 
truyền thống 

Chi cho các hoạt động khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa 
truyền thống thực hiện theo hướng dẫn cùa Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch. Nội 
dung và mức chi tương ứng thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 7 và 8 Điều 
4 Thông tư này và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 102. Chỉ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

Chi cho các hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn 
mới; bảo tồn văn hóa phi vặt thề tại làng, bản vàn hỏa truyền thống gẳn với phát 
triển du lịch và bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu phục vụ phát triển 
du lịch gan với xây dựng nông thôn mới thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch. Nội dung và mức chi tương ứng theo quy định tại Điều 
4 Thông tư này. 
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Mục 6 
NỘI DUNG THÀNH PHÀN SÓ 7: NẰNG CAO CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG; XÂY 

OỤ*NG CÀNH QUAN NÔNG THÔN SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP, AN TOÀN; 
GIỮ GÌN VÀ KHÔI PHỤC CẢNH QUAN TRUYỀN THỐNG NONG THÔN 

Tiểu mục 6.1 
NỘI DƯNG 01: XẲY DỰNG VÀ TỎ CHỨC HƯỞNG DÀN THỤC HIỆN CÁC ĐÊ ÁN/ KẺ 
HOẠCH TÒ CHỨC PHÂN LOẠI, THƯ GOM, VẬN CHUYỂN CHÁT THẢI RÁN TRÊN 

ĐỊA iỉÀN HUYỆN ĐẢM BẢO TỈIEO QUY ĐỊNH; PHÁT TRIẺN, NHẰN RỘNG CÁC MỒ 
HÌNH PHÂN LOẠI CIIÂT THẢI TẠI NGUÒN PHÁT SINII 

Điều 103. Chỉ thực hiện các Đe án/Kế hoạch tẩ chức phân loại, thu 
gom, vận chuyển chất thải rắn trên đja bàn huyện; phát triển, nhân rộng 
các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh 

1. Chi nghiên cứu, ]ập đề án/ke hoạch phân loại, thu gom, vận chuỵển chất 
thải trên địa bàn huyện. Tùy theo tính chất, quy mỏ, cấp có thẩm quyền quyết 
định sự cần thiết thực hiện hoạt động nghiên cứu. Nội dung và mức chi thực hiộn 
theo quy định tại các Điều 2, 3,4, 5 và 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

2. Chi hỗ trợ tổ chức thực hiện đề án/kế hoạch được cấp có thẳm quyền phê 
duyệt; thí điểm và hỗ trợ nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn 
phát sinh và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện mô hình phân loại rác tại 
nguồn phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mức hỗ trợ 
từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực 
hiện theo quy định tại khoản 12, khoản 13 Điêu 4 Thông tư này. 

Tỉểu mục 6.2 
NỘI DUNG 02: THU GOM, TÁI CHÉ, sử DỤNG CÁC LOẠI CHÁT THẢI THEO 

NGUYÊN LÝ TƯÀN HOÀN; TẢNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁT THẢI NĩIựA 
TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGIUỆP Ở VIỆT NAM; XÂY 

DỰNG CỘNG ĐÒNG DẢN cứ KHÔNG RÁC THẢI NHựA 

Điều 104. Chi thu gom, tái chế, tái sử dụng các loai chất thải theo 
nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong 
hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ỏr Vỉệt Nam; xây dựng cộng đồng 
dân cư không rác thải nhựa. 

1. Chi hỗ trợ chi xâỵ dựng các mô hình về thu Ẹom, xử lý, tái ché, tái sử 
dụng chất thải hữu cơ, chất thải nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải 
nhựa theo nguyên lý tuần hoàn; mô hình cộng đồng dân cư không rác thải nhựa 
theo hirớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mức hỗ trợ từ 
nguồn ngân sách trung Ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực hiện 
theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về xử lý, tái chế, tái sử dụng chất 
thải hữu cơ, chất thải nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải nhựa theo 
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nauyên lý tuần hoàn; giảm thiểu phát thải chất thải nhựa. Mức chi thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 63 
NỘI DƯNG 03: ĐẢY MANH xử LÝ, KHẢC PHỤC Ô NHIẺM VÀ CẢI THIỆN 

CHAT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

Điều 105. Chi đẩy mạnh xử lý, khắc khục ô nhiễm và cải thỉện chất 
lượng môi trường 

Chi đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường 
tại nhừng khu vực tập trung nhiều nguồn thải, nhưng nơi gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm 
các nguồn tài nguyên theo hướng dẫn cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mức hỗ 
trợ từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực 
hiện theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu muc 6.4 * 
NỘI DƯNG 05: GIỮ GÌN VÀ KHÔI PHỤC CẢNH QUAN TRUYỀN THÓNG CỦA 
NÔNG THÔN VTỆT NAM; TẬP TRƯNG PHÁT TRIẺN CÁC MÔ HÌNH THÔN, 

XÓM SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN; KHU DÂN CU KIẺƯ MẢU 

Điều 106. Chỉ giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông 
thôn Việt Nam; phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, khu dân cư kiều mẫu 

1. Chí hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, 
đẹp, an toàn theo hướng dẫn cúa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mức hỗ 
trợ từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực 
hiộn theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi nghiên cứu, lập ké hoạch về giữ gìn và xây dựng cảnh quan nông thôn 
theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tùy theo tính chất, 
quy mô, cấp có thẩm quyền quyết định sự cần thiết thực hiện hoạt động nghiên 
cứu. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5 và 6 
Thông tư số 03/2023/TT-BTC ' " 

Tiểu muc 6.5 
* 

NỘI DUNG 06: TẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ AN TOÀN THựC PHÀM TẠI CÁC cơ SỞ, HỘ 
GIA ĐÌNH SẢN XUẨT, KINH DOANH THựC PHÂM; ĐÀM BẢO VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG TẠI CÁC cơ SỞ CHĂN NUÔI, NUOI TRÒNG THỦY SẢN; CẢI TinỆN VỆ 
SINH Hộ GIA ĐÌNH 



78 

Điều 107. Chi hỗ trợ tảng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ 
sử, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường 
tại các cơ sử chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình 

Chi cho các hoạt động hỗ trợ tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các 
cơ sà, hộ gia đình sàn xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại 
các cơ sờ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sàn; cải thiộn vệ sinh hộ gia đình thực hiện 
theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Thông tu này quy định một số nội dung chi cụ thề sau: 

1. Chi hỗ trợ tăng cường hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, tuyên 
truyền cho người dân về an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường: thực hiện 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ hoạt động tập huấn về an toàn thực phẳm, đảm bảo vệ sinh môi 
trường. Mức chi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu muc 6.6 
* 

NỘI DUNG 07: TRIẺN KHAI HÍỆƯ QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ 
MỐI TRƯỜNG, AN TOÀN THựC PHAM VÀ CÁP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRONG 

XẲY DỰNG NÔNG THÔN MỚĨ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Điều 108. Chi thực hỉện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an 
toàn thực phẩm và cấp nuức sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mói 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thực hiện theo Quyết định số 
925/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình tãng cường bảo vộ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước 
sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Thông tư 
sồ 05/2022/TT-BNNPTNT. 

2. Nội dung chi và mức chi: 

a) Chi hỗ trợ xây dựng và triển khai thí điểm một số mô hình thực hiện các 
nhiộm vụ của Chương trình theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 
năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chưong trình Tăng cường bảo vệ 
môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT. Tủy 
thuộc vào nội dung của từng mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định chi tiêu tài chính hiện hành để thực 
hiện. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý 
mô hình thực hiện theo quy định tại khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này; 

b) Chi nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức thoát nước vả xử lý nước 
thải sinh hoạt nông thôn; xây dựng và triển khai thực hiện đề án/ kế hoạch cấp 
huyện về cải tạo chất lượng và cảnh quan môi trường nước mặt khu vực công 
cộng; tổ chức theo dõi diễn biến chất lượng nước ao, hồ công cộng nằm trong 
khu dân cư nông thôn; cải tạo cảnh quan và khôi phục chất lượng môi trường 
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nước khi bị ô nhiễm: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các Điều 2, 
3, 4, 5 và 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC; 

c) Chi tồ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên tại cộng đồng về công lác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn 
và vận hành các công trình cấp nước và xử lý chất thải; chuyển đổi tư duy nhận 
thức, kiến thức, pháp luật, hành động của người dân, cán bộ nông thôn mới các 
cấp về các tác động của môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch đến sức khỏe 
của con người và các hoạt động sản xuất. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư này; 

d) Chi thông tin, tuyên truyền về tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn 
thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; tồ chức 
các cuộc thi nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Nội dung và mức chi tương ứng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Mục 7 
NỘI DƯNG THÀNH PHÀN SỎ 8: ĐÁY MẠNH VÀ NÂNG CAO CHÁT 

LƯỢNG DỊCH vụ HÀNH CHÍNH CÔNG, HOẠT ĐỘNG CỦA CIIÍNH QUYẺN cơ 
SỜ; THỦC ĐẢY CHUYẺN ĐỎI SÓ TRONG NÔNG THÔN MỚI, ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ SỐ, TẢNG CƯỜNG KIỈÀ NÃNG TIỂP CẶN 
PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN, BÌNH ĐẤNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG 

BẠO Lực TRÊN cơ SỞ GIỚI 

Tiểu mục 7.1 
NỘI DUNG 01: TRIẺN KHAI ĐÈ ÁN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIÉN 

THỨC, NĂNG Lực QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, QUẢN LỶ KINH TÉ - XÃ HỘI 
CHUYÊN SÂU, CHƯYẺN ĐỎI Tư DUY VÈ PHÁT TRIẺN KINH TẺ NÔNG THÔN 

CIĨO CÁN Bộ, CÔNG CIIỨC XÂ THEO QUY ĐỊNH, ĐÁP ỨNG YÊƯ CÀU XẢY 
DựNG NÔNG THÔN MỚI 

Điều 109. Chi hẫ trợ trỉển khai đề án về đào tạo, bồi diĩửng kiến thức, 
năng lực quản lý hành chính, quản lý kỉnh te - xẫ hộỉ chuyên sâu, chuyển đổỉ 
tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã 

Chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản 
lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đồi tư duy về phát triền kinh tế nông thôn 
cho cán bộ, công chức xã theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Nội vụ. Nội dung 
và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC và 
Thông tư số 06/2023/TT-BTC. 

Tiểu mục 7.2 
NỘI DUNG 02: TÃNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRONG THựC HIỆN CÁC DỊCH vụ HÀNH CHÍNH CÔNG 
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Điều 110. Chi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 
các dich vu hành chính công; thúc đẩy chuyển đểỉ số trong nông ỉhôn mói, 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn 
mói thông minh 

1. Chi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho 
cán bộ cấp xã; nâng cao kỹ năng so và năng lực tiếp cận thông tỉn cho người dân 
nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông. Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tu này. 

2. Chi gắn mã địa chỉ số đến từng địa chỉ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin 
và truyền thông. Mức chi thực hiện theo quyết định phê duỵệt của cấp có thẩm 
quyền và quy định của pháp luật về đấu thầu. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế 
tại địa phương và khả nãng ngân sách, ủy ban nhân dân cấp tinh trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh bố trí dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, 
đảm bảo hiệu quả sừ dụng ngân sách nhà nước. 

3. Chi thục hiện các hoạt động ửng dụng công nghệ thông tin trong thực 
hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính theo hướng dẫn cùa Bộ Thông tin và truyền thông và quy 
định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Tiều muc 7.3 • 
NỘI DUNG 03: TRIÉN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CHUYẺN ĐÓI 

SÓ TRỎNG XẢY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI 
THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Điều 111* Chi thực hiện Chương trình chuyển đổỉ số trong xây dựng nông 
thôn mới, hưởng tới nông thôn móri thông minh 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình chuyển đồi số trong xây dựng nông thôn mới, 
hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 và Thông tư sô 
05/2022/TT-BKNPTNT. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Chi hỗ trợ triền khai thí điểm mô hình chuyển đồi số trong xây dựng 
nông thôn mới theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đồi số trong xây dựng 
nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 và 
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT. Tùy thuộc vào nội dung của từng mô hình 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng ca quan, đơn vị căn cứ các quy 
định chi ticu tài chính hiện hành để thực hiện. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách 
trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực hiện theo quy định tại 
khoản 12 và khoản 13 Điều 4 Thông tư này; 
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b) Chi tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đồi số trong 
xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 924/QĐ-TTg và hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát ưiển nông thôn. Nội dung và mức chi thực 
hiện theo quy định tại các khoản Ị, 2 và 3 Điều 4 Thông tư này; 

c) Chi các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chương trình 
chuyền đồi số trong xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 7.4 
NỘI DUNG 04: TĂNG CƯỜNG HIỆU QUÀ CỒNG TÁC PHỐ BIÊN, GIÁO DỤC 
PIIẢP LUẬT, HÒA GIẢI Ở Cơ SỚ, GIẢI ỌƯYÉT HÒA GIẢI, MÂU THUÀN Ỏ 

KHU vực NÔNG THÔN 

Điều 112. Chi phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, gỉảỉ quvét 
hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn. 

1. Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật, tiêu chí "xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo quy định" trong xà nông thôn mới, tiêu chí "tiếp cận pháp luật" 
trong xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí "huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
theo quy định" trong huyện nônạ thôn mới: Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Thông tư liên tịch sô 14/2014/TTLT-BTC-BTP. 

2. Đối với hòa giải ở cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản ]ý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Tiểu mục 7.5 
NỘI DUNG 05: NÂNG CAO* NHẶN THỨC, TIIÔNG TIN VÈ 

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; TĂNG CƯỜNG KHẢ NẢNG THỤ HƯỞNG DỊCH vụ 
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Điều 113. Chi nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng 
cuửng khả năng ỉhụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý 

Nội dung chi cho các hoạt động nâng cao nhận thức, thông tin vê trợ giúp 
pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý theo hướng 
dẫn của Bộ Tư pháp: đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền. Mức chi thực 
hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu muc 7.6 • 
NỘI DUNG 06: TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO BÌNH ĐẢNG GIỚI 
VÀ PHÒNG CHÓNG BẠO Lực TRÊN cơ SỞ GIỚI; TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC, 
BÀO VỆ TRẺ EM VÀ HỎ TRỢ NHỮNG NGƯỜI DẺ BỊ TỚN THƯƠNG TRONG 

' CÁC LĨNH Vực CÙA GIA ĐÌNH VÀ DỜI SÓNG XÃ HỘI 



82 

Điều 114. Chi tăng cưòng giảỉ pháp nhăm đảm bảo bình đẳng giói và 
phòng cháng bạo lực trên cơ sở giói; tảng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và 
hồ trợ nhừng người dễ bị tốn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời 
sống xã hội. 

1. Chi hỗ trợ thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận 
thức, thông tin truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và 
xã hội. Nộì dung và mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điêu 
4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình Địa chi tin cậy - Nhà tạm lánh ờ cộng đồng, 
nơi tạm trú an toàn tại cộng đồng: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 01 năm 
2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ntìân sách nhà nước thực hiện cảc Chương trình phát triển công tác xã hội, trợ 
giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội vầ phục hồi chức năng cho người tâm thân, 
trẻ cm tự kỷ và người rối nhiều tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. 

3. Chì hỗ trợ tàng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ nhừng người dễ 
bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

a) Chi hổ trợ người cung cấp thòng tin về trẻ em, người bị bạo lực trên cơ 
sở giới, người dễ bị tồn thưcmg trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xă 
hội: 60.000 đồng/người; 

b) Chi hỗ trợ tiền điện thoại cho cộng tác viên để tiếp nhận thông tin, két 
nối dịch vụ thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp: 100.000 đồng/người/tháng; 

c) Chi lập hồ sơ trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bạo lực, bóc lột, 
bô roi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 45.000 đồng/ hồ sa (bao gồm cá ảnh); 

d) Chi hỗ trợ cho người đưa trẻ em, người bị bạo lực trên cơ sơ giới cần 
bảo vệ khấn cấp đến trung tâm, cơ sở: 

- Hỗ trợ tiền ăn: 70.000 đong/người/ngày, không quá 03 ngày và tốĩ đa 02 người; 

- Mỗ trợ chi phí đi lại (đi và về, tối đa không quá 02 người): Mức chi theo giá 
phương tiện còng cộng áp dụng tại địa phương hoặc 0,2 lít xăng/km tính theo số 
km thực tế và giá xàng tại thời điềm đi (trong trường hợp tự túc phương tiện). 

Mục 8 
NỒI DUNG THÀNII PHÀN SỚ 9: NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ 
CÍJÀ MẶT TRẬN TỎ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỐ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

' TRONG XAY DựNG NÔNG THÔN MỚI 

Tiểu mục 8.1 
NỘI DUNG 01: TIẺP TỤC TÒ CHỨC TRIÉN KHAI cuộc VẬN ĐỘNG "TOÀN 
DẤN ĐOÀN KẺT XẨY DựNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VAN MINH"; NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ IIỘI 

TRONG XAY Ì)ỰNG NÔNG THÔN MỚI; TĂNG CƯỜNG VẶN ĐỘNG, PHÁT HUY 
VAI TRÒ LÀM CHỦ CỦA NGƯỜI DẰN TRONG XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI; 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC LÁY Ý KIẾN sụ HÀI LỎNG CỦA NGƯỜI DẢN VẾ 
' KẾT QUẢ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI 

Điều 115. Chi tổ chức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao hiệu quả thực hiện 
công tác giám sát và phản biện xẵ hội; tăng cường vận động, phát huy vai 
trò làm chủ của người dân; nâng cao hiệu quả việc lấy ỷ kiến sự hài lòng 
của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mói 

1. Nội dung chi 

a) Chi các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; 

b) Chi khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện Cuộc vận 
động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh"; 

c) Chi hồ trợ tồ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây 
dựng nông thôn mới thông qua các hình thức: tổ chửc lay ý kiến trực tiếp hoặc 
tồ chửc các hội nghị, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm. 

2. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành và quy định tại khoản 2, 
khoản 8 Điều 4 Thông tư này. 

Tỉểu mục 8.2 
NỘI DUNG 02: TRIẺN KHAI HIỆU QUẢ PHÒNG TRÀO "NÔNG DÂN THI ĐUA 

SẢN XƯÁT KINH DOANH GIỎI, ĐOAN KÉT GIÚP NHAƯ LÀM GIÀU VÀ GIẢM 
NGIIÈO BÈN VỮNG"; XẢY DựNG CÁC CHI HỘI NÔNG DẢN NGHỀ NGHIỆP, TÒ 

HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGIIIỆP THEO NGUYÊN TÁC "5 Tự" VÀ "5 CÙNG" 

Điều 116. Chi triển khai Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kct gỉúp nhau làm giàu và gỉảm nghèo bền vững"; xây 
dựng các Chỉ hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo 
nguvên tắc "5 tự" và "5 cùng" 

1. Chi tồ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp theo hướng dẫn 
của Trang ương Hội Nông dân Việt Nam. 

a) Mức hỗ trợ: Càn cử dự toán được cấp có thẳm quyền giao, điều kiộn, 
thực tế của từng mô hình, quy định chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy 
định tại Thông tư này, thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định mức hỗ trợ cụ 
thề thực hiện một (01) mô hình (đối với mô hình do trung ương thực hiện); cơ 
quan phê duyệt mô hình (đối với mô hình do địa phương thực hiện) quyết định 
mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) mô hình nhưng không vượt định mức hỗ 
trợ đã được Hội đồng nhân dân cắp tỉnh quyết định; 

b) Nội dung và mức chi xây dựng và quản lý mô hình thực hiện theo quy 
định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư này. 
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2. Chi đào tạo, tập huấn, bồi dường nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán 
bộ, hội viên, nông dân theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào 
theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Nội dung và mức chi 
theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 8.3 
NỘI DƯNG 03: TRIÈN KHAI HIỆU QUÂ ĐÉ ÁN "HỎ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI 

NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017-2025" 

Đỉều 117. Chi hẫ trợ triển khai hiệu quả Đe án "Hỗ trợ phụ nữ khỏi 
nghiệp giai đoạn 2017-2025" 

1. Đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thực hiện theo Quyết định số 
939/QD-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đc án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 20 ỉ 7 - 2025". 

2. Nội dung chi và mức chi: 

a) Chi giải thưởng cho hoạt động tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp tại các 
cấp Hội Phụ nừ. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 
số 126/20] 8/TT-BTC; 

b) Chi hỗ trợ thực hiện, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh 
doanh khả thi. Nội dung hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thực hiện theo hướng 
dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nội dung chi và mức chi theo quy định 
tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này; 

c) Chi hỗ trợ thành lập mô hình và duy trì sinh hoạt mô hình Hỗ trợ phụ nữ 
khởi nghiệp tại cấp trung ương, đại diện vùng miền và nhân rộng mô hình tại các 
cấp tỉnh/thành; mạng lưới cố vấn/tu vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi 
sự kinh doanh và mới thành lặp do phụ nữ làm chủ. Nội dung cụ thê xây dựng 
mô hình thực hiện theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Mức hỗ 
trợ thực hiện theo quy định tạĩ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 116 Thông tư này. 

Tiều mục 8.4 

NỘI DUNG 04: THÚC ĐẢY CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP, THANH NIÊN LÀM 
KĨNH TÉ; TRIẺN KHAI HIỆU QƯẢ CHƯƠNG TRÌNH TRÍ THỨC TRẺ TÌNH 

NGUYỆN THAM GIA XẢY DỤÌMG NÔNG THÔN MỞI 

Điều 118. Chi thúc đẩy chương trình khỏi nghỉệp, thanh niên làm kinh 
tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây 
dựng nông ỉhôn mói 

1. Nội dung chi 
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a) Chi hồ trợ thúc đấy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế: 
đẳy mạnh các hình thức truyền thông về khời nghiệp, lập nghiệp và phát triổn 
kinh tế; triển khai các hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp; hỗ trợ 
các ý tưởng khởi nghiệp vào thực tiễn; tồ chức các cuộc thi về khời nghiệp; tồ 
chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dường kiến thức về khởi nghĩệp, chuyển đổi 
số cho thanh niên; 

b) Chi ho trợ triển khai hiệu quà Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham 
gia xây dirng nông thôn mới: Tập huấn cho thành viên các đội trí thức trẻ tình 
nguvện tham gia xây dựng nông thôn mới; tồ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ 
thuật trong trọt, chãn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và 
ticu thụ nông sàn cho người dân. 

2. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu mục 8.5 
NỘI DUNG 05: VUN ĐÁP, GỈN GIỮ GIÁ TRỊ TỚT ĐẸP VÀ PHÁT TRIÉN HỆ 

GIÁ TRỊ GĨA ĐÌNH VIỆT NAM; THựC HIỆN cu ộc VẬN ĐỘNG 
"XÂY DựNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCir 

Điều 119. Chi vun đắp, gìn gỉữ gỉá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình 
Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". 

1. Chi cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, trách 
nhiệm, vai trò của phụ nữ và cộng đồng về vun đắp, gìn giừ giá trị tốt đẹp của gia 
đình Việt Nam và xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí cùa cuộc vận động "Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi tồ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi, sơ kết, tổng kct, khen 
thường, biêu dương các điển hình thực hiện vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình và 
cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Nội dung, mức chi tương 
ứng theo quy định tại các khoản 1, 8 và 9 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi xây dựng, in ấn cam nang, tài liệu về giáo dục gia đình, vun đắp giá 
trị gia dinh gắn với xây dựng nông thôn mới. Mức chi thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điêu 4 Thông tư này. 

4. Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng các mô hình sẵn có 
nhằm vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá ưị gia đình Việt Nam; 
thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Nội dung cụ thể 
xây dựng mô hình thực hiện theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam. Mửc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 116 
Thông tư này và tối đa không quá 30 triệu đồng/mô hình. 

Muc 9 
* 

NỘI DUNG THÀNH PHÀN SỐ 10: GIỬVỮTVG QUÓC PHÒNG, AN NINH 
VÀ TRẬT Tự XÃ HỘI NÔNG THÔN 
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Tiểu muc 9.1 • 
NỔI DƯNG 01: TẢNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐÀM AN NINH, TRẬT Tự Ỏ ĐỊA 
BẰN NÔNG THÔN; TRIẺN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TỈNH NÂNG CAO CHÁT 
LƯỢNG, HlẸư QUẢ THƯC IIIỆN TIÊƯ CHÍ AN NINH, TRẬT Tự TRONG XÂY 

DựNG NỐNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 202N2025 

Điều 120. Tăng cường đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

1. Nội dung chi 

a) Chi to chức tuyên truyền về công tác công an thực hiện Chương trình; 

b) Chi hỗ trợ xây dựng, củng cố, duy trì, sơ kết, tổng kết nhân rộng mô 
hình, điền hình về đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới; 

c) Chi tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động cùa các mô hình bảo 
đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn; 

d) Chi tổ chức các lớp bồi dường, hội thảo chuyên đề về công tác công an 
đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn nông thôn; 

đ) Chi tồ chức triển khai, thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an. 

2. Mức chi thực hiện theo quy định chế độ chi tiêu tải chính hiện hành và 
nội dung, mức chi tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Tiểu muc 9.2 * 

NỘI DUNG 02: XÂY DựNG Lực LƯỢNG DÂN QUÂN VỮNG MẠNH, 
RỘNG KHÁP; TÍCII cực XẲY DỰNG ĐỊA BÀN NÔNG THÔN 

VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN 

Điều 121. Chi xây dựng lực lượng dân quấn; xây dựng địa bàn nông thôn 

1. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn 
thành các chỉ tiêu CỊuân sự, guốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế 
trận an ninh nhân dân; xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, bảo 
đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới thục 
hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 

2. Nội dung chi và mức chỉ thực hiện theo quy định chế độ chi tiêu tàỉ 
chính hiện hành và quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Mục 10 
NỘI DUNG THÀNH PHÀN SÔ 11: TĂNG CƯỜNG CỒNG TÁC GIÁM SÁT, 

ĐÁNH GIÁ THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; NÂNG CAO NĂNG Lực,  TRUYẺN 
THÔNG XẰY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; Tlỉực HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NONG THÔN MỚI 
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Tiểu mục 10.1 
NỘI DUNG 01; NẲNG CAO CHÁT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIÊM 
TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUA THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; XÂY 

DỤNG HỆ THỎNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ; NIIẢN RỘNG MỎ HỈNH GIÁM SÁT 
AN NINH HIỆN ĐẠI VÀ GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỎNG 

Điều 122. Chi nâng cao chất lirọug và hiệu quả công tác kiểm tra, gỉám sát, 
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh 
giá; nhân rộng mô hỉnh giám sáỉ an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng 

1. Chi kiềm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thuộc 
các nội dung thành phần của Chương trình và kiểm tra, giám sát, đánh giá chung 
Chương trình; giám sát phản biện chính sách xã hội của Chương trình; chi tổ 
chức khảo sát, thẩm tra, thẩm định thôn, xã, cấp huyện, cấp tinh đạt chuẩn nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu: Thực hiện theo 
quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư này. 

Ricng đối với mức chi họp Hội đồng thẩm định thực hiện như sau: 

- Hội đồng thẩm định cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu: áp 
dụng theo mức chi họp tư vấn đảnh giá nghiệm thu chính thức nhĩệm vụ khoa học 
và công nghệ quy định tại điềm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

- Hội đồng thẳm định cấp thôn, cấp xã đạt chuẩn nônạ thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu: áp dụng tối đa bằng 50% mức chi của 
Hội đồng tư vấn đánh giá chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 

2. Chi tổ chức Hội nghị, hội thảo triển khai thực hiện các nội dung thuộc 
các Nội dung thành phần của Chương trình; chi tổ chức họp triển khai, sơ két, 
tổng kết thực hiện Chương trình; công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, hội 
thảo, tọa đàm, tập huấn của trung ương, tinh, huyện. Nội dung, mức chi tương 
ứng theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 4 Thông tư này. 

3. Chi tồ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với tập thề, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trinh theo quyết định của cấp 
có thẩm quyển: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 4 
Thông tư này và pháp luật về thi đua khen thưởng. 

4. Chi mua sắm trang thiết bị vàn phòng phục vụ cho các hoạt động của 
Ban Chỉ đạo, Tồ công tác và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo quyết 
định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, quy định pháp luật về đấu thầu và quản 
]ý, sử dụng tài sản công. 

5. Chi xây dựng các Bộ chỉ tiêu, khung kết quả của Chương trình; xây dựng 
chương trình, đề án, kế hoạch; các văn bản quản lý, chi đạo, hướng dẫn các 
chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình: Nội dung và mức chi thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Thông tư này. 

6. Chi xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng 
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yêu cầu Cịuản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua 
bản đồ số và cơ sở dừ liệu cho các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức thực hiện 
Chương trình ở trung ương và địa phương: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 
Điều 4 Thông tư này. 

1. Chi thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát 
của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng. Mức hỗ trợ 
thực hiện theo quy định tại điểm a, điềm b khoản 1 Điều 116 Thông tư này. 

8. Căn cứ tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, Ùy ban nhân 
dân cấp tỉnh hỗ trợ thêm kinh phi hoạt động cho cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo 
các cấp từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục V 
Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg. 

Điều 123. Chi đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công ỉác 
xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận thức và chuyển đổỉ tư duy 
của người dân và cộng đồng 

1. Nội dung chi: 

a) Chi xây dựng tải liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dương kiến thức, kỹ năng, 
nghiệp vụ, chuyển đổi nhặn thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở; 

b) Chi đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy 
của người dân và cộng đồng; 

c) Chi tồ chức đi học tập kinh nghiệm cho Ban Chỉ đạo, Tồ công tác và cơ 
quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp. 

2. Mức chi: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 8 Điều 4 
Thông tư này. 

Điều 124. Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển 
khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới" 

1. Chi thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật cho các nội dung 
thuộc các nội dung thành phần của Chương trình nhám nâng cao nhận thức, 
chuyển đồi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới. Nội dung, 
mức chi tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới": Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 77 
Thông tư này. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 125. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 

2. Các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành kề từ ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành: 
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a) Thông tư số 15/2022/TT-BTC BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia Phát triên kinh tê- xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu sô 
và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

b) Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài 
chính quy định quàn lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021-2025; 

c) Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung 
ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025. 

Điều 126. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ 

kinh phí thực hiện trước thời điềm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực 
hiện theo quyết định phe duyột của cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp 
luật có liên quan. 

2. Đối với các địa phương đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh quy định nội dung, mức chi, hỗ trợ được tiếp tục thực hiện và rà soát lại 
theo Cịuy định tại Thông tư này. Trường hợp không còn phù hợp thì ủy ban nhân 
dân câp tỉnh trình Hội đông nhân dân cùng câp đê sửa đôi, bô sung cho phù hợp. 

Điều 127. Tổ chức thưc hiên • • 

1. Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị được giao dự toán chi Chương trinh quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và 
quy định tại Thông tư này; báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo 
cáo cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và tình hình thực tế, 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền nội dung, mức 
hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương đề hỗ ứợ thêm cùng với 
nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này đảm bảo thực 
hiện có hiệu quà các chương trình. 

Trường hợp trong quá trình triền khai thực hiện các chương trình có phát 
sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy định trong các văn bản của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thông tư này; Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định phù họp với khả năng ngân sách của địa phương 
theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 
12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
ngân sách nhà nước. 
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3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 
được sửa đồi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì 
áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thếề 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 
về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhộn: 
- Ban Bí thư TW Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội, Văn phồng Chủ tịch nưởc; 
- Viện KSND tối cao; TAND tối cao; 
- ủy ban Giám sát Tài chính QG; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan TW của cốc đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở LĐTBXH, Sở TC, KBNN 
các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN (3000)^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Thành Hưng 


